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MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
GIAI ĐOẠN 2015-2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

ĐÀO THỊ HOA
UBND thành phố Đà Lạt

Thành phố Đà Lạt là đô thị loại I trực thuộc tỉnh 
Lâm Đồng với diện tích 394,457 km2; phía Bắc 

giáp với huyện Lạc Dương, phía Đông và Đông 
Nam giáp với huyện Đơn Dương, phía Tây và Tây 
Nam giáp với huyện Lâm Hà và Đức Trọng. Đà Lạt 
là thành phố nổi tiếng với nhiều danh lam, thắng 
cảnh; hàng năm, thu hút rất nhiều du khách đến 
tham quan, nghỉ dưỡng (trung bình hơn 5 triệu 
khách/năm); do đó, nhu cầu liên hệ, giải quyết 
công việc của các tổ chức, cá nhân là rất lớn. 

Giai đoạn 2015-2020, UBND thành phố Đà Lạt 
tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính 
(CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt. Trong 
đó, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành 
chính (TTHC), nâng cao mức độ hài lòng của 
người dân trong giải quyết TTHC; xây dựng chính 
quyền điện tử gắn với triển khai Đề án Xây dựng 
thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh 
giai đoạn 2018-2025.

Công tác cải cách TTHC
UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng 
tâm của công tác cải cách TTHC. Cụ thể:

Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được thực 
hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cơ 
sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả được quan tâm đầu tư xây 
dựng, sửa chữa (bộ phận một cửa của thành phố 
Đà Lạt được bố trí tại 1 tòa nhà riêng với diện tích 
246 m2; bộ phận một cửa của 16/16 phường, xã 
được bố trí tại trụ sở làm việc của UBND; trang 
bị hệ thống bốc số tự động, quầy tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả, hệ thống máy tính, máy in, hệ 
thống camera giám sát, ghi âm hoạt động,...), đảm 
bảo đáp ứng nhu cầu của người dân đến tìm hiểu 
thông tin, thực hiện các giao dịch hành chính và 
giải quyết TTHC.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố 
tiếp tục làm việc vào các buổi sáng thứ bảy hàng 
tuần để kịp thời tiếp nhận và giải quyết TTHC theo 
quy định tại Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND 
ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc 
tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp 
nhận và giải quyết TTHC. Giai đoạn 2015-2020, 

toàn thành phố tiếp nhận 957.152 hồ sơ, giải 
quyết 951.730 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 
99,43%; trong đó, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả của thành phố tiếp nhận 107.344 hồ sơ, giải 
quyết 103.177 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 
96,12%.

UBND thành phố cũng ban hành nhiều văn bản 
chấn chỉnh, siết chặt tình trạng giải quyết TTHC 
trễ hạn (nhất là thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất 
đai, xây dựng), trong đó gắn trách nhiệm cụ thể đối 
với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công 
chức trực tiếp giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn cho 
cá nhân, tổ chức. Đến nay, thành phố đã ban hành 
1.108 văn bản xin lỗi đến các tổ chức, cá nhân khi 
giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn.

Chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 
của thành phố để nhân viên Bưu điện thành phố 
Đà Lạt thực hiện theo quy định tại Quyết định số  
644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng ban hành Đề án thí điểm chuyển giao 
một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho 
Bưu điện tại các huyện Lâm Hà, Đơn Dương, 
Lạc Dương, thành phố Đà Lạt và thị trấn D’ran; 
Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 07/02/2020 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Tiếp tục thực hiện 
chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 
của một số dịch vụ hành chính công cho Bưu điện 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 
công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/
QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ. Từ năm 2017 đến nay, có 1.293 lượt cá nhân, 
tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để 
chuyển hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết TTHC 
về địa chỉ thường trú. Bên cạnh đó, UBND thành 
phố còn phối hợp với Công an thành phố, Ban Chỉ 
huy Quân sự thành phố, Chi cục Thuế khu vực Đà 
Lạt - Lạc Dương, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai thành phố Đà Lạt chuyển các TTHC ngành 
dọc (lĩnh vực công an, quốc phòng, thuế, đất đai) để 
thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả của UBND thành phố và các  
phường, xã.
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Công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện 
dưới nhiều hình thức khác nhau như: rà soát, 
cập nhật và niêm yết công khai 100% TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết; phát hành tờ rơi, tờ 
gấp; xây dựng chuyên mục tuyên truyền CCHC, 
hỏi đáp TTHC; hoạt động tuyên truyền về dịch 
vụ hành chính công với 91 TTHC mức độ 3 và  
46 TTHC mức độ 4 đang được thành phố triển 
khai thực hiện, bước đầu đã thể hiện được lợi ích 
của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang 
lại; tuyên truyền việc khai thác, sử dụng ứng dụng 
Đà Lạt trực tuyến.

Thực hiện rà soát, đánh giá, kiến nghị cấp có 
thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 
84 TTHC; đề nghị bãi bỏ 10 TTHC; ban hành mới 
2 TTHC; điều chuyển 2 TTHC. Hiện nay, 100% cơ 
quan, đơn vị tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì 
và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001 trong giải quyết TTHC.

Chủ động xây dựng và thực hiện đảm bảo kế 
hoạch kiểm tra công tác CCHC, kế hoạch đánh 
giá nội bộ, các đợt kiểm tra công vụ đột xuất hoặc 
theo kế hoạch, việc giải quyết TTHC, nhất là hồ sơ 
TTHC trong lĩnh vực xây dựng, đất đai. Qua các 
đợt kiểm tra, UBND thành phố đã đánh giá chất 
lượng thực hiện công tác CCHC, đưa ra những 
tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở 
các cơ quan, đơn vị. Từ đó, đề ra giải pháp khắc 
phục để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác 
CCHC cho những năm tiếp theo.

Công khai các thông tin về địa chỉ thư điện tử, 
số điện thoại của cơ quan, đơn vị tiếp nhận và 
xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 
trong giải quyết TTHC. Giai đoạn 2015-2020, đã 
tiếp nhận 26 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 
nhân liên quan đến các quy định hành chính; đã 
giải quyết dứt điểm tất cả phản ánh, kiến nghị này, 
đạt tỷ lệ 100%. 

Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về giải 
quyết TTHC tăng qua các năm, cụ thể: 

- Tại UBND các phường, xã năm 2015 là 
23,1/30 điểm, đạt 77%; đến năm 2019 là 27,73/30 
điểm, đạt 92,43% (tăng 15,43% so với năm 2015).

- Tại UBND thành phố Đà Lạt (do Sở Nội vụ 
tỉnh Lâm Đồng điều tra), năm 2015 là 21,52/30 
điểm, đạt 71,73%; năm 2019 là 31,62/35 điểm, đạt 
90,34% (tăng 18,61% so với năm 2015). Trong 
đó, năm 2019, theo Quyết định số 588/QĐ-UBND  
ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc 
Công bố chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố, Đà Lạt là địa 
phương đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số CCHC 
các cơ quan cấp huyện trong toàn tỉnh.

Về ứng dụng công nghệ thông tin
UBND thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
quy định tại Kế hoạch số 9113/KH-UBND ngày 
04/12/2017 về Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2018-2019 trên 
địa bàn thành phố Đà Lạt; xây dựng chính quyền 
điện tử gắn với triển khai Đề án Xây dựng thành 
phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai 
đoạn 2018-2025. Qua đó, đã đạt được nhiều kết 
quả khích lệ:

- Tháng 12/2019, Trung tâm điều hành thông 
minh thành phố Đà Lạt (Trung tâm IOC - Intelligent 
Operation Center) chính thức đi vào hoạt động với 
mục tiêu cung cấp thông tin toàn diện các hoạt 
động đang diễn ra trên địa bàn. Với khả năng 
giám sát và quản lý từ tổng thể đến chi tiết từng 
tình huống, như giám sát trực quan các chỉ tiêu 
đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
trên bản đồ số; tình hình, chất lượng dịch vụ y tế; 
xử lý phản ánh về bất cập đô thị; quản lý thủ tục 
cấp phép xây dựng; tình hình thực hiện văn bản 
chỉ đạo, điều hành, giải quyết dịch vụ hành chính 
công,… đã tạo bước đột phá trong quá trình xây 
dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh giai 
đoạn 2018-2025.

Thành phố đã ban hành Quy chế Tổ chức, quản 
lý, khai thác, sử dụng số liệu vận hành của Trung 
tâm IOC nhằm tổng hợp, quản lý, vận hành, sử 
dụng hiệu quả số liệu, dữ liệu về kinh tế - xã hội, 
giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự (trừ dữ liệu mật); 
cung cấp thông tin, giải pháp xử lý cho UBND 
thành phố. Đến nay, Trung tâm IOC tiếp tục được 
vận hành, tích hợp với 260 camera tại UBND  
16 phường, xã và các hệ thống thông tin ở nhiều 
lĩnh vực khác nhau (hiệu quả hoạt động của chính 
quyền và độ hài lòng của người dân; an ninh trật 
tự công cộng; lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, quản 
lý và sử dụng đất đai; tương tác, giao tiếp phục vụ 
công dân); kết nối hiển thị các ứng dụng trên thiết 
bị di động tại Trung tâm giám sát đảm bảo tính 
chân thực, chính xác, minh bạch.

Trung tâm IOC thành phố Đà Lạt
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+ Ứng dụng Đà Lạt trực tuyến: được xây dựng 
và đưa vào sử dụng, khai thác từ ngày 01/6/2020. 
Đây là cầu nối, kênh tương tác giữa các tổ chức, 
cá nhân với chính quyền thành phố, giúp các đơn 
vị nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý 
nhà nước, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trên 
các lĩnh vực. Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành 
Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh của nhân dân 
qua ứng dụng Đà Lạt trực tuyến để nâng cao trách 
nhiệm của cán bộ, công chức trong việc trả lời 
các phản ánh, kiến nghị của người dân. Qua hơn  
1 năm đưa vào sử dụng, khai thác ứng dụng, 
thành phố đã tiếp nhận 1.252 phản ánh của công 
dân trên 9 lĩnh vực (trật tự xây dựng; trật tự đô thị; 
mỹ quan thành phố; lấn chiếm lòng lề đường; an 
toàn vệ sinh thực phẩm; văn hóa; giá cả thị trường; 
quản lý, bảo vệ rừng). Đến nay, có 12.161 công 
dân tải, sử dụng ứng dụng; 21.210 công dân sử 
dụng ứng dụng để lấy số thứ tự giải quyết TTHC, 
sử dụng tính năng thông báo số thứ tự để sắp xếp 
thời gian, chủ động liên hệ thực hiện TTHC, giảm 
thời gian chờ đợi.

+ Quy hoạch, phát triển đô thị: công bố đầy đủ, 
kịp thời trên Cổng thông tin Công bố quy hoạch 
thành phố Đà Lạt (http://quyhoach.dalat.vn), ứng 
dụng Thông tin quy hoạch Đà Lạt; xây dựng cơ sở 
dữ liệu không gian theo mô hình dữ liệu tập trung 
nhằm nâng cao công tác quản lý quy hoạch, công 
bố thông tin cho người dân trên các lĩnh vực: quy 
hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc xây dựng, dữ 
liệu lớp giao thông, thông tin giá đất, xây dựng 
các khu chung cư mới, quy hoạch các khu đô thị, 
di dời nhà ở, tái kiến thiết các khu vực… trên nền 
tảng GIS. 

+ Du lịch thông minh: Trung tâm IOC hiện đang 
tiếp nhận dữ liệu được cập nhật từ 1.300 khách 
sạn, cơ sở lưu trú; 772 nhà hàng, địa điểm ẩm 
thực; 103 điểm du lịch; 75 địa điểm mua sắm;  
489 điểm giải trí; 523 địa điểm tiện ích công cộng 
trên địa bàn (danh bạ công an, ATM, cây xăng, 
bệnh viện, nhà thuốc, nhà xe, bãi đỗ xe…). 
Việc tích hợp Cổng thông tin Du lịch thông minh 
(http://dalat.vn) và ứng dụng Du lịch thông minh 
(DalatFowerCity) giúp du khách ngoài việc sử 
dụng các tiện ích, còn có thể liên hệ với cơ quan 
chức năng để được hỗ trợ giải quyết các vấn đề 
phát sinh khi du lịch tại thành phố Đà Lạt. Hiện 
nay, có 343.223 lượt truy cập Cổng thông tin Du 
lịch thông minh; 14.490 lượt tải ứng dụng.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng thực hiện tích 
hợp các lĩnh vực giáo dục thông minh, y tế thông 
minh, thành phố wifi (mạng không dây), chiếu 
sáng thông minh, nông nghiệp thông minh, thành 
phố an toàn… tạo nên nguồn dữ liệu tổng quát, 

tập trung, phục vụ công tác điều hành, giám sát 
của lãnh đạo thành phố.

- Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công 
trực tuyến được triển khai thực hiện theo phương 
thức thuê dịch vụ. Thông tin tình trạng hồ sơ được 
tích hợp vào hệ thống một cửa trên Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ người 
dân trong việc tra cứu tình hình giải quyết TTHC 
của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Tiếp tục cung cấp dịch vụ hành chính công 
đối với 51 TTHC mức độ 3 và 19 TTHC mức độ 4. 
Đồng thời, đề xuất Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì, cập nhật dịch 
vụ công mức độ 3, 4 đối với 296 TTHC cấp huyện, 
xã, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của các tổ 
chức, cá nhân có nhu cầu. 

- Thường xuyên sử dụng hệ thống văn phòng 
điện tử, thư điện tử công vụ để gửi, nhận văn bản 
điện tử giữa các cơ quan nhà nước; áp dụng chữ 
ký số (số hóa) trong phát hành văn bản đi. Qua đó, 
phát huy tính hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, tiết 
kiệm thời gian và chi phí,… đáp ứng nhu cầu điều 
hành trong hoạt động công vụ.

- Tiếp tục đầu tư, triển khai phần mềm quản lý 
việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, 
xử lý các chỉ đạo của UBND thành phố trong giải 
quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; phần mềm quản 
lý xử phạt hành chính lĩnh vực văn hóa thông tin; 
phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; phần mềm 
cấp phép xây dựng qua mạng và một số phần 
mềm chuyên ngành khác.

Trong 3 năm liên tiếp (2017-2019), UBND thành 
phố Đà Lạt luôn dẫn đầu bảng xếp hạng mức 
độ ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các 
huyện, thành phố. Kết quả đánh giá là căn cứ để 
lãnh đạo thành phố tiếp tục xây dựng và thực hiện 
các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, 
nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, 
xây dựng chính quyền điện tử trong hoạt động của 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy 
Đảng, chính quyền; sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức thành phố Đà Lạt trong công 
tác CCHC giai đoạn 2015-2020 đã tạo điều kiện 
thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu, thực 
hiện đúng quy định về TTHC, thực hiện quyền 
giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng 
thời, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương, đảm bảo an ninh 
- quốc phòng, trật tự an toàn xã hội để xây dựng 
chính quyền thành phố Đà Lạt “kỷ cương, liêm 
chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân”. 
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Triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 
04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 
giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2728/QĐ-
UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lâm 
Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải 
cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch 
triển khai công tác cải cách hành chính trên địa 
bàn tỉnh, hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ 
đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực 
hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan và 
đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực.

Cải cách thể chế
Công tác xây dựng và triển khai thi hành các 

Luật, Nghị định được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ 
đạo các phòng, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban 
hành. Giai đoạn 2015-2020, đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật quy 
định về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản 
lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa 
bàn tỉnh; trong đó, có các văn bản trọng tâm như: 
Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ; Quy định định mức chi đối với nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách 
nhà nước; Quy định việc tổ chức xét, công nhận 
sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động 
sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cải cách thủ tục hành chính
Căn cứ các quyết định công bố thủ tục hành 

chính do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã 
thực hiện rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công 
bố kịp thời danh mục thủ tục hành chính, quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của cơ 
quan. Hiện nay, có 66 thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Khoa 
học và Công nghệ; trong đó, 60 thủ tục hành 
chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và 3 thủ tục hành chính được cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tất cả các thủ 
tục hành chính đều được niêm yết, công khai tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, trên 
trang Dịch vụ hành chính công của tỉnh, Trang 
thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, 
cá nhân tra cứu thông tin về thủ tục hành chính.

Trong năm 2020, đã thực hiện ký kết chuyển 
giao việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính cho Bưu điện tỉnh theo Kế hoạch số  
607/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh 
Lâm Đồng về việc tiếp tục thực hiện chuyển giao 
việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của một số thủ 
tục hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh. 

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính  
nhà nước

Thực hiện Kế hoạch số 3897/KH-UBND ngày 
26/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Thực 
hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 
về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả trong các cơ quan hành 
chính nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch 
số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND 
tỉnh Lâm Đồng về việc Thực hiện Nghị quyết số 
19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về Tiếp tục đổi mới hệ 
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 
công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa 
học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với các 
cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh 
ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 
26/12/2018 về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin 
và Thống kê khoa học và công nghệ vào Trung 
tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Quyết 
định số 02/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ 
sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 
GIAI ĐOẠN 2015-2020 TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

ThS. VŨ THỊ THÁI
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
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định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của 
UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, đến nay, Sở 
Khoa học và Công nghệ còn 5 tổ chức tham 
mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (giảm 
2 phòng); 2 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm  
1 đơn vị); đồng thời, số lượng cán bộ lãnh đạo, 
quản lý cấp phòng, đơn vị từ 22 giảm còn 14.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức

Tiến hành bố trí công chức và chức danh nghề 
nghiệp của viên chức theo Đề án vị trí việc làm 
đã được phê duyệt.

Thực hiện đánh giá chất lượng cán bộ, công 
chức, viên chức trên cở sở kết quả thực hiện 
nhiệm vụ được giao theo năng lực, chuyên môn, 
nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục 
vụ nhân dân; tránh tình trạng lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn để trục lợi của cán bộ, công chức.

Thường xuyên rà soát các quy định liên quan 
về tiêu chuẩn, điều kiện để cử cán bộ, công chức, 
viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về 
lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, 
nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Kết quả:

- Về trình độ chuyên môn: 1 tiến sỹ, 22 thạc sỹ,  
25 đại học, 1 trung cấp. 

- Về lý luận chính trị: 11 cao cấp, 3 trung cấp.
- Về quản lý nhà nước: 18 chuyên viên chính,  

25 chuyên viên.
- Về ngoại ngữ, tin học: 100% cán bộ, công 

chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định.
Cải cách tài chính công
Thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh 
phí quản lý tài chính đối với Cơ quan Văn 
phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng theo Nghị định số  
117/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính 
phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính 
đối với các cơ quan nhà nước.

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn 
vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định 
số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học 
và công nghệ công lập, Sở đã tham mưu UBND 
tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 216/QĐ-
UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt Quy 
hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập 

trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, 
Sở đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp xây dựng 
phương án tự chủ về tài chính trình UBND tỉnh 
Lâm Đồng phê duyệt. Đến năm 2020, có 1 đơn 
vị đã tự đảm bảo chi thường xuyên; 2 đơn vị tự 
đảm bảo một phần chi thường xuyên.

Hiện đại hóa nền hành chính
Hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin; 100% cán bộ, công 
chức được trang bị máy tính làm việc. Mạng 
nội bộ (LAN) tại đơn vị được kết nối vào mạng 
Campus dùng chung của Trung tâm Hành chính 
tỉnh với đường truyền cáp quang tốc độ cao, đảm 
bảo hoạt động ổn định và an toàn. Các máy tính 
làm việc được cài đặt phần mềm phòng, chống 
virus có bản quyền của BKAV. Thực hiện gửi/
nhận văn bản điện tử thông qua trục kết nối liên 
thông văn bản điện tử.

Thực hiện đăng tải văn bản chỉ đạo, điều hành 
trên Trang thông tin điện tử của cơ quan đảm 
đảm theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-
CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến 
trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin 
điện tử của cơ quan nhà nước.

Sử dụng có hiệu quả phần mềm Eoffice và 
Egov trong việc xử lý văn bản đi/đến của cơ 
quan. Áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001 vào hoạt động của cơ quan, giúp kiểm soát 
quy trình giải quyết công việc trên phần mềm một 
cửa điện tử với quá trình kiểm soát công việc 
theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. 

Với vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu việc 
áp dụng, xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng, 
Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND 
tỉnh ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND 
ngày 31/8/2018 về việc xây dựng, áp dụng, duy 
trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của 
UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 
Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 
ban hành Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
giai đoạn 2019-2020. Hàng năm, tổ chức các lớp 
đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ 



6

Vaán ñeà - Söï kieän

LAÂM ÑOÀNG
Khoa học và Công nghệ

thống quản lý chất lượng cho các cơ 
quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Theo 
dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến 
độ triển khai xây dựng và áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng của các cơ 
quan, tổ chức theo kế hoạch đã được 
phê duyệt. Đến nay, có 187 cơ quan 
hành chính nhà nước (33/33 cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 12/12 
UBND cấp huyện; 142 UBND cấp 
phường, xã) trên địa bàn tỉnh đã áp 
dụng Hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho 
tất cả các thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của cơ quan, 
đơn vị.

Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 
đã giúp đơn vị tự kiểm tra, giám sát, 
đánh giá mức độ, thời gian hoàn thành 
công việc, nâng cao khả năng giải 
quyết công việc theo đúng trình tự, 
thời gian. Phương pháp chỉ đạo, điều 
hành của lãnh đạo từng bước được 
đổi mới theo hướng hiện đại hóa, giúp 
lãnh đạo kiểm soát chặt chẽ quá trình 
xử lý công việc, đảm bảo theo đúng 
tiến độ, quy định của Nhà nước. Trách 
nhiệm của cán bộ, công chức được 
phân công, phân cấp rõ ràng, tránh 
tình trạng đùn đẩy; trình độ về năng 
lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội 
ngũ cán bộ, công chức ngày càng 
được nâng cao; hoạt động quản lý 
hành chính của các phòng chuyên 
môn có nhiều chuyển biến tích cực; 
hiệu lực và hiệu quả quản lý hành 
chính nhà nước được nâng cao rõ rệt; 
thái độ giao tiếp với người dân ngày 
càng gần gũi, thân thiện hơn; năng lực 
của cán bộ, công chức được đánh giá 
chính xác hơn thông qua việc xử lý 
các công việc được giao. Các thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của đơn vị được cụ thể hóa đã 
tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công 
chức giải quyết công việc đúng trình 
tự, thẩm quyền, quy định của pháp 
luật; giúp đơn vị giảm các giấy tờ, hồ 
sơ không cần thiết, tiết kiệm thời gian 
giải quyết công việc; đồng thời, kiểm 
soát thuận lợi các quá trình giải quyết 
công việc từ đầu vào đến đầu ra. 

Theo Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 
của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2020, 

100% các bộ, địa phương phải có nền tảng tích hợp, 
chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp bộ/tỉnh (LGSP - Local 
Government Service Platform) và kết nối với Hệ thống 
kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương 
và địa phương (NGSP - National Government Service 
Platform) để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ 
thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến 
địa phương. Đây là mục tiêu quan trọng nhằm tạo lập 
nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ Trung 
ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, dữ liệu ngày càng trở nên quan trọng 
trong việc phát triển các dịch vụ hướng đến Chính phủ 
số, nền kinh tế số, xã hội số. Tận dụng thế mạnh của 
công nghệ để khai thác dữ liệu số, từ đó có thể tạo ra 
nhiều dịch vụ tiện lợi hơn, nâng cao chất lượng dịch 
vụ cung cấp, hướng đến hiện thực hóa nguyên tắc “lấy 
người dùng làm trung tâm”. Việc các địa phương sớm 
hoàn thành LGSP, kết nối với nền tảng tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu quốc gia là rất cấp thiết và không thể trì hoãn. 
Bởi lẽ, nó phù hợp với nhu cầu thiết yếu của thực tế, 
xu hướng phát triển và bám sát chỉ đạo của Chính phủ. 
Tuy nhiên, thực tế không phải các bộ, địa phương đều 
có điều kiện để kịp đầu tư hoặc thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin để đưa nền tảng quan trọng này vào sử dụng 
trong năm 2020. Vấn đề kết nối, liên thông, chia sẻ dữ 
liệu giữa các hệ thống thông tin là đặc biệt quan trọng, 
việc này giúp các cơ quan trao đổi và sử dụng thông tin 
một cách đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ công 
cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao 
hiệu quả, hiệu lực quản lý và điều hành, giúp hỗ trợ đưa 
ra các quyết định dựa trên việc sử dụng thông tin, dữ 
liệu đầy đủ và nhất quán.

Quản lý giao diện lập trình ứng dụng (API Management)

Giám sát quy trình xử lý nghiệp vụ (Monitoring and Analysis)

Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM)

Trục kết nối (ESB)

Dịch vụ dữ liệu (Data Services)

Phần 
mềm 

quản lý 
bảo 

mật và 
xác 

thực 
tập 

trung

Quản 
trị tài 

nguyên
, cấu 
hình 
hoạt 
động 

hệ 
thống

Portal Dịch vụ 
công QLVB CSDL

Dữ liệu mở NGSP Web Portal Hệ thống 
Báo cáo

NỀN TẢNG TÍCH HỢP,CHIA SẺ DỮ LIỆU LGSP

Mô hình thành phần cơ bản của LGSP
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Tại Lâm Đồng, hiện nay, các cơ quan chuyên 
môn cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh đã và đang 
sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống 
thông tin dùng chung do các bộ, ngành triển khai 
thống nhất từ Trung ương đến cấp xã. Các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu này hiện đang hoạt 
động độc lập, phục vụ nhu cầu quản lý riêng lẻ 
của từng ngành, lĩnh vực; đáp ứng cơ bản các 
yêu cầu quản lý nhà nước trong nội bộ của các 
cơ quan (hiện có 6 cơ sở dữ liệu quốc gia đang 
triển khai, 103 hệ thống thông tin do bộ, ngành 
triển khai trên phạm vi toàn quốc; trên địa bàn 
tỉnh, đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng 58 hệ 
thống thông tin dùng chung và nhiều phần mềm 
dùng riêng). 

Với nền tảng LGSP này, thông tin nghiệp vụ 
có thể được trao đổi theo chiều ngang/dọc giữa 
các cơ quan nhà nước thuộc bộ, tỉnh. Tăng khả 
năng kết nối, cộng tác, truy cập hiệu quả và dễ 
dàng tích hợp dữ liệu để trao đổi giữa các sở, 
ban, ngành với nhau và với những người dùng 
dịch vụ như công dân, doanh nghiệp, cán bộ, 
công chức. 

Theo Khung kiến trúc chung, LGSP dùng để 
tích hợp các hệ thống thông tin có quy mô cấp 
tỉnh, huyện, sở nhằm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 
các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh; là đầu 
mối kết nối ra bên ngoài. Khả năng bảo mật đảm 
bảo rằng thông tin và dữ liệu bí mật sẽ được 
phân loại và bảo vệ tương ứng. LGSP là thành 
phần nền tảng để triển khai Chính quyền điện tử 
của địa phương theo kiến trúc hướng dịch vụ, 
cho phép phát triển nhanh chóng, bổ sung và 
triển khai các dịch vụ, dễ dàng bảo trì và nâng 
cao hiệu suất làm việc, do đó, việc thiết kế, triển 

LÂM ĐỒNG ĐÃ CÓ NỀN TẢNG LGSP - 
SẴN SÀNG CHIA SẺ DỮ LIỆU THÔNG SUỐT

TRƯƠNG NGA
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

LGSP (Local Government Service Platform) là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của 
cấp bộ, tỉnh chứa các dịch vụ dùng chung để chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin 
của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi một bộ, ngành, địa phương với các hệ thống bên 
ngoài; mô hình liên kết của LGSP theo kiến trúc Chính phủ điện tử của cơ quan cấp bộ 
chủ quản hoặc kiến trúc Chính quyền điện tử của cơ quan cấp tỉnh chủ quản phù hợp với 
Khung kiến trúc Chính phủ điện tử.

khai LGSP của địa phương cần phù hợp với 
tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, đảm bảo tính 
chuẩn hóa, tăng khả năng thành công trong thiết 
kế, triển khai thành phần này tại địa phương.

Nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh (LGSP) 
được kết nối đến các cơ quan hành chính nhà 
nước tỉnh Lâm Đồng từ tỉnh đến huyện qua 
đường kết nối nội bộ trong tỉnh (LAN/MAN/
WAN); việc truy cập, kết nối sẽ dựa trên hạ tầng 
liên thông sẵn có.

Ngoài ra, các cá nhân, doanh nghiệp có nhu 
cầu sử dụng Nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp 
tỉnh (LGSP) cũng có thể truy cập qua kênh kết 
nối internet thông thường. Các ứng dụng trong 
LGSP sẽ được xây dựng theo mô hình các cổng 
thông tin, ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của cá 
nhân, doanh nghiệp.

Quan trọng hơn, sẽ giúp tối đa hóa giá trị dữ 
liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ công cung cấp 
cho người dân, doanh nghiệp theo hướng lấy 
người dùng làm trung tâm; nâng cao hiệu quả 
chỉ đạo, điều hành theo hướng dựa trên dữ liệu; 
phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của Nhà nước, 
tránh đầu tư trùng lặp, gây lãng phí giữa các 
ngành/lĩnh vực và trong toàn tỉnh. 

Việc triển khai nền tảng LGSP giúp Lâm Đồng 
đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số sẵn 
sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 
- truyền thông (ICT Index), hoàn thiện chính 
quyền điện tử. Đặc biệt, đây còn là tiền đề quan 
trọng thúc đẩy xây dựng Chính phủ số, phát triển 
nền kinh tế số và xã hội số tại tỉnh Lâm Đồng. 
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Cải cách nền hành chính là vấn đề đặt ra ở hầu 
hết các quốc gia trên thế giới; đặc biệt là đối 

với những quốc gia đang phát triển, có nền hành 
chính cồng kềnh, phức tạp, thiếu thống nhất. Tại 
Việt Nam, vấn đề cải cách hành chính vốn đã 
được bàn luận nhiều trong suốt thời gian qua. 
Đây là vấn đề bức thiết, có ý nghĩa rất quan trọng 
nhằm xây dựng nền hành chính thống nhất, hiện 
đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, lấy đối 
tượng phục vụ làm tôn chỉ để từ đó xây dựng và 
phát triển nền hành chính ngày càng hoàn thiện. 
Trong những năm qua, nước ta vẫn luôn từng 
bước hoàn thiện nền hành chính và cũng đã đạt 
được nhiều kết quả khả quan; từ đó, thúc đẩy 
quá trình đổi mới kinh tế, dân chủ hóa đời sống 
xã hội, hội nhập quốc tế, phòng, chống tiêu cực, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng và 
củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp 
trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài. 

Một trong những công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho 
việc cải cách thủ tục hành chính hiện nay mà các 
quốc gia tiên tiến trên thế giới đang áp dụng đó 
là tiêu chuẩn ISO 9001. Việc áp dụng phần mềm 
một cửa điện tử, Hệ thống quản lý chất lượng 
(HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001 (áp dụng ISO) vào hoạt động tại đơn vị đã 
góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách 
hành chính, đặc biệt là khâu theo dõi, kiểm soát 
việc thực hiện thủ tục hành chính. Từ những 
lợi ích của việc áp dụng ISO mang lại, tỉnh Lâm 
Đồng đã triển khai áp dụng ISO từ rất sớm; kết 
thúc giai đoạn 2007-2010, đã đạt được những 
kết quả khả quan. Tiếp tục phát huy kết quả đạt 
được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, 
tồn tại của giai đoạn trước, UBND tỉnh Lâm Đồng 
đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các cơ quan 
hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai 
các quy định của cấp trên; đồng thời, đẩy mạnh 
việc áp dụng ISO tại các cơ quan hành chính nhà 
nước giai đoạn 2011-2020, cụ thể như sau: 

Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg 
ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính 
nhà nước; Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 
30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quyết định số 144/2006/
QĐ-TTg; Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 
29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về 
việc Công bố Mô hình khung HTQLCL cho các 
loại hình cơ quan hành chính tại địa phương, 
ngày 29/8/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 1911/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây 
dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các 
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng giai đoạn 2011-2013 với 49 đơn vị 
phải triển khai, áp dụng. Kết thúc giai đoạn này, 
có 44/49 đơn vị được cấp giấy chứng nhận và 
công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008; 5 đơn vị chưa thực hiện.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả 
của việc áp dụng và duy trì HTQLCL vào hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp 
phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách 
hành chính, ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg 
quy định về việc xây dựng, áp dụng HTQLCL 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 
vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc 
hệ thống hành chính nhà nước. Tại Lâm Đồng, 
ngày 17/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 2502/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch áp 
dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, 
tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh 
Lâm Đồng nhằm cụ thể hóa các quy định của 
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Đến cuối năm 
2017, có 45/47 đơn vị đã công bố HTQLCL phù 
hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 2 đơn vị 
chưa thực hiện. 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 GIAI ĐOẠN 2011-2020 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 
ThS. DƯƠNG THỊ LỆ QUYÊN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
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Sau khi phiên bản TCVN ISO 9001:2015 có 
hiệu lực, để đảm bảo các cơ quan hành chính 
nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng đúng theo 
phiên bản tiêu chuẩn mới, ngày 21/02/2019, 
UBND tỉnh đã ký Quyết định số 354/QĐ-UBND 
ban hành Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng 
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-
2020; trong đó, quy định thời gian cụ thể phải 
chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 
9001:2015 của 44 đơn vị hành chính. Đồng thời, 
để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh 
Lâm Đồng, ngày 31/01/2018, UBND tỉnh đã ban 
hành Quyết định số 218/QĐ-UBND phê duyệt 
Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào 
hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2019, 100% UBND 
cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai, 
áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động của đơn vị. Tính đến 
thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, 
có 182/186 đơn vị (28/32 cơ quan chuyên môn 
thuộc UBND cấp tỉnh; 12/12 UBND cấp huyện; 
142/142 UBND cấp xã) đã thực hiện công bố 
HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015; 3 đơn 
vị đang chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản 
TCVN ISO 9001:2015; 1 đơn vị chưa thực hiện 
chuyển đổi theo Kế hoạch.

Như vậy, việc kịp thời chuyển đổi HTQLCL 
theo các phiên bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001 đã giúp các cơ quan hành chính thực hiện 
tốt hơn trong các khâu: hoạch định kế hoạch 
quản lý chất lượng; tiến hành triển khai thực 
hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được so với 
dự tính ban đầu; thường xuyên xem xét, cải tiến 
giúp HTQLCL ngày càng hoàn thiện hơn. Trong 
thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc 
thay đổi cách thức, phong cách làm việc của cán 
bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà 
nước là một trong những yêu cầu thiết yếu. Song 
song với việc phải thay đổi để theo kịp yêu cầu 
của hội nhập, các cơ quan hành chính nhà nước 
cần xác định những cơ hội, thách thức để có 
định hướng tốt trong tương lai. Việc chuyển đổi 
HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2008 
sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đã giúp 
các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu 
cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015 đã có một số thay đổi về 
phương pháp luận; đặc biệt, tiêu chuẩn này muốn 
tổ chức xem xét các vấn đề bên trong/ngoài có 
liên quan đến mục đích, định hướng chiến lược 

và suy nghĩ về ảnh hưởng mà các vấn đề này 
có thể có đối với HTQLCL, kết quả tổ chức dự 
định đạt được. Điều này có nghĩa, tổ chức cần 
phải hiểu môi trường bên ngoài, văn hóa, giá trị, 
kết quả thực hiện và các bên liên quan của tổ 
chức trước khi triển khai HTQLCL; từ đó, xác 
định phạm vi của HTQLCL và những thách thức 
phải đối phó. 

Với vai trò là đơn vị chủ trì trong hoạt động tổ 
chức triển khai thực hiện các quy định của cấp 
trên về việc áp dụng ISO vào hoạt động của các 
cơ quan hành chính nhà nước, trong những năm 
qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên hướng dẫn các 
đơn vị thực hiện việc công bố, công bố lại theo 
quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; 
đồng thời, nhằm đảm bảo việc triển khai áp dụng 
ISO có hiệu lực, hiệu quả tại các cơ quan, Sở đã 
chủ động phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức 
28 lớp tập huấn về nhận thức, phương pháp xây 
dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL, nghiệp 
vụ kiểm tra, chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản 
TCVN ISO 9001:2015,… cho các cơ quan hành 
chính nhà nước với hơn 2.200 lượt người tham 
gia. Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cán bộ, 
công chức hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn và từng 
bước thực hiện đúng hơn đối với các yêu cầu 
của tiêu chuẩn.

Ngoài ra, để đánh giá kết quả đạt được trong 
việc triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-
UBND, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ phối 
hợp với UBND tỉnh tổ chức các hội nghị tổng 
kết trực tuyến. Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh 
đã có những kết luận và chỉ đạo thực hiện cho 
giai đoạn tiếp theo; đồng thời, UBND tỉnh đã tặng 
bằng khen cho 7 tổ chức, 8 cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện việc 
áp dụng ISO.

Bên cạnh đó, để nắm bắt tình hình xây dựng, 
áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ 
quan hành chính trên địa bàn tỉnh, trong năm 
2020, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, 
Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tiến hành 
kiểm tra tình hình áp dụng ISO tại 61 cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua các 
đợt kiểm tra, Chi cục đã trực tiếp hướng dẫn để 
các đơn vị hiểu hơn trong việc áp dụng, duy trì 
HTQLCL (đặc biệt là đối với hoạt động đánh giá 
nội bộ cần phải bám sát theo các nội dung của 
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015).

Như vậy, qua hơn 10 năm triển khai áp dụng 
ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành 
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chính nhà nước đã mang lại những hiệu quả thiết 
thực, đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong công tác 
cải cách hành chính như:

- Việc áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ 
quan hành chính đã giúp đơn vị tự kiểm tra, giám 
sát, đánh giá mức độ, thời gian hoàn thành công 
việc, nâng cao khả năng giải quyết công việc theo 
đúng trình tự, thời gian. Phương pháp chỉ đạo, điều 
hành của lãnh đạo từng bước được đổi mới theo 
hướng hiện đại hóa; giúp lãnh đạo đơn vị kiểm soát 
chặt chẽ quá trình xử lý công việc, đảm bảo đúng 
theo tiến độ, quy định của Nhà nước.

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân 
công, phân cấp rõ ràng, tránh tình trạng đùn đẩy 
trách nhiệm lẫn nhau; trình độ, năng lực về chuyên 
môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bô,̣ công chức 
ngày càng được nâng cao; đặc biệt, hoạt động 
quản lý hành chính của các phòng, ban chuyên 
môn, UBND cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực; 
hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước 
được nâng cao rõ rệt; thái độ giao tiếp với người 
dân ngày càng tốt hơn; giúp đánh giá chính xác 
năng lực của cán bộ, công chức thông qua việc xử 
lý các công việc được giao. 

- Kết hợp giữa việc cụ thể hóa các quá trình giải 
quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính 
(quy trình ISO) với việc ứng dụng phần mềm một 
cửa điện tử đã giúp cán bộ, công chức giải quyết 
công việc đúng trình tự, thẩm quyền; thuận lợi trong 
việc theo dõi tiến độ xử lý công việc cũng như kiểm 
soát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc từ đầu 
vào đến đầu ra. Từ đó, giúp nâng cao chất lượng, 
hiệu quả công việc; hồ sơ giải quyết nhanh chóng, 
đúng hạn, đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 
được giao; giúp vận hành cơ chế “một cửa”, “một 
cửa liên thông” có hiệu quả hơn, nhất là tránh được 
sự chồng chéo trong khâu phối hợp giữa các đơn 
vị; quan trọng hơn nữa là nâng cao mức độ hài 
lòng của các tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành 
chính nhà nước.

- Thông qua đánh giá nội bộ, các đơn vị đã kịp 
thời phát hiện những điểm không phù hợp và có 
biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến quy 
trình làm việc; cập nhật mới các văn bản pháp luật 
có liên quan; kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các 
quy trình, quy định đã lỗi thời. 

- Việc thu thập, xử lý số liệu, sắp xếp, lưu trữ các 
tài liệu, hồ sơ có hệ thống, khoa học và hợp lý hơn, 
hạn chế tình trạng bỏ sót, thất lạc; thuận lợi hơn 
trong việc tìm kiếm hồ sơ, tài liệu và tránh tình trạng 
sử dụng tài liệu lỗi thời. 

Dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo 
UBND tỉnh, việc áp dụng ISO tại các đơn vị đã có 

nhiều cải tiến; đặc biệt, so với các năm trước đây, 
việc áp dụng ISO đã được quan tâm và triển khai 
khá tốt tại các sở, ban, ngành (như Sở Ngoại vụ, 
Sở Giao thông và Vận tải, Sở Công Thương, Sở 
Khoa học và Công nghệ, Chi cục Phát triển Nông 
thôn, UBND huyện Lâm Hà, UBND thành phố Bảo 
Lộc,…). Đồng thời, phần lớn lãnh đạo các đơn vị có 
quyết tâm cao trong việc tổ chức chỉ đạo và quyết 
liệt thực hiện từ khâu lập kế hoạch đến triển khai 
thực hiện nên đạt hiệu quả cao trong việc duy trì, cải 
tiến HTQLCL; đặc biệt, lãnh đạo UBND cấp huyện 
đã quan tâm và có biện pháp đẩy mạnh kịp thời, do 
đó, tiến độ triển khai thực hiện của các UBND cấp 
xã nhanh hơn 2 năm so với quy định tại Quyết định 
số 218/QĐ-UBND. Mặc dù mới triển khai áp dụng 
ISO từ năm 2018, nhưng với sự quan tâm, quyết 
liệt chỉ đạo thực hiện việc áp dụng, duy trì HTQLCL 
tại đơn vị của một số lãnh đạo UBND cấp xã đã 
mang lại hiệu quả cao, như UBND phường 3, 4 - 
thành phố Đà Lạt; UBND các xã Lạc Xuân, Quảng 
Lập, Đà Loan, Hòa Bắc, Gung Ré, UBND thị trấn 
Thạnh Mỹ,...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác 
triển khai áp dụng ISO vẫn còn một số tồn tại, hạn 
chế sau: 

- Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc 
áp dụng ISO, chưa tích hợp các yêu cầu của tiêu 
chuẩn ISO vào quá trình giải quyết thủ tục hành 
chính trên phần mềm một cửa điện tử; nhất là chưa 
xem ISO như một công cụ hỗ trợ cho công tác cải 
cách hành chính, giao khoán hoàn toàn việc triển 
khai thực hiện cho 1 cán bộ, công chức phụ trách, 
dẫn đến việc triển khai, áp dụng ISO trong đơn vị 
chưa đồng bộ, mang tính hình thức và trở thành 
gánh nặng của đơn vị. Đặc biệt, vẫn còn một số 
lãnh đạo chưa thật sự quan tâm đến việc chuyển 
đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 
nên tiến độ thực hiện còn chậm.

Kiểm tra ISO tại Sở Khoa học và Công nghệ
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- Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 
chức về HTQLCL, hàng năm, Sở Khoa học và 
Công nghệ đều tổ chức các lớp tập huấn nhưng 
vẫn còn tình trạng một số đơn vị không cử thành 
viên tham gia, hoặc có tham gia nhưng không đầy 
đủ các buổi tập huấn, vì vậy, không có những tham 
mưu về HTQLCL phù hợp cho đơn vị, dẫn đến quá 
trình duy trì, cải tiến HTQLCL còn gặp nhiều khó 
khăn. Riêng đối với UBND cấp xã, nhân sự ít và 
thường xuyên thay đổi, số lượng hồ sơ phát sinh 
nhiều, không thể tham gia đầy đủ các buổi tập huấn 
về HTQLCL, do đó, nhận thức về HTQLCL còn hạn 
chế, hiệu quả của việc duy trì tại đơn vị chưa cao. 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa 
đồng bộ, thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, 
dẫn đến các đơn vị phải mất nhiều thời gian cho 
việc rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy 
trình ISO để cập nhật lên phần mềm một cửa điện 
tử; trong đó, thủ tục hành chính có hồ sơ phát sinh 
chiếm khoảng 12-35% tổng số thủ tục hành chính 
hiện hành. 

- Tại một số UBND cấp xã, kinh phí duy trì ISO 
chưa được UBND cấp huyện phân bổ nên chưa 
tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp xã trong 
việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; từ đó dẫn 
đến hiệu quả, hiệu lực của hệ thống ISO chưa đảm 
bảo. Đối với các sở, ban, ngành, kinh phí duy trì 
ISO được phân bổ trong kinh phí chi thường xuyên, 
nhưng tại một số đơn vị không thực hiện chi cho 
hoạt động này nên không tạo động lực cho cán bộ 
kiêm nhiệm làm công tác ISO, vì vậy, hoạt động 
ISO chưa được cán bộ, công chức quan tâm thực 
hiện tốt.

Một số giải pháp cho việc triển khai áp dụng 
ISO 9001 trong thời gian tới

- Đồng nhất giữa các quy trình ISO với quy trình 
giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử để 

từng bước chuyển sang ISO điện tử và để ISO thật 
sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác 
cải cách hành chính. Đặc biệt, cập nhật kịp thời các 
thủ tục hành chính đã thay đổi trên phần mềm một 
cửa điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, 
công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

- Căn cứ thời gian giải quyết công việc theo thực 
tế so với thời gian giải quyết được quy định tại thủ 
tục hành chính, từ đó, xây dựng quy trình ISO để 
giảm thời gian giải quyết công việc; cập nhật các 
bước giải quyết công việc theo quy trình ISO lên 
phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận và giải 
quyết hồ sơ, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp.

- Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm sâu sát và 
tích cực chỉ đạo cán bộ, công chức áp dụng, duy 
trì và cải tiến HTQLCL theo đúng quy định. Cán bộ, 
công chức cần quan tâm, chủ động trong việc áp 
dụng, duy trì HTQLCL, tránh tình trạng giao khoán 
cho 1 cá nhân phụ trách; như vậy, khi trường hợp 
người phụ trách chuyển công tác, cán bộ, công 
chức khác vẫn có thể chủ động trong việc áp dụng, 
duy trì ISO, từ đó nâng cao hiệu quả của việc áp 
dụng ISO.

- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh cần chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia 
đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn do Sở Khoa học 
và Công nghệ tổ chức để nâng cao nhận thức về 
HTQLCL, hiểu rõ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn, 
thực hiện đánh giá nội bộ đúng quy định. 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ 
tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn cho các cơ 
quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về nhận 
thức, hướng dẫn đánh giá nội bộ giúp các đơn vị 
hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 
để việc áp dụng, duy trì và cải tiện HTQLCL có 
hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng cải cách 
hành chính của tỉnh. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho 
UBND cấp huyện trong công tác kiểm tra tình hình 
áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001:2015, nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi trong quá trình kiểm tra, giám sát việc xây dựng, 
áp dụng ISO tại các UBND cấp xã trên địa bàn các 
huyện, thành phố. Đối với UBND cấp xã, các lớp 
tập huấn nên tổ chức vào thứ 7 để cán bộ, công 
chức có thể tham gia đầy đủ.

- UBND các huyện, thành phố chủ trì, tổ chức 
thực hiện đánh giá nội bộ chéo giữa các UBND cấp 
xã, để tạo điều kiện cho các đơn vị học hỏi kinh 
nghiệm lẫn nhau, nâng cao nhận thức của cán bộ, 
công chức về HTQLCL; nội dung đánh giá nội bộ 
cần bám sát theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 
ISO 9001:2015. 

Kiểm tra ISO tại Sở Giao thông và Vận tải
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Nhằm khẳng định quyết tâm kiến tạo tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho doanh 

nghiệp phát triển, ngày 05/6/2016, UBND tỉnh 
Lâm Đồng cùng Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký Biên bản cam kết 
về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho 
các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành 
Trung ương. Đây là thông điệp quan trọng được 
gửi đến cộng đồng doanh nghiệp về việc cam kết 
cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện 
thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển 
sản xuất - kinh doanh. 

Sau 5 năm thực hiện, môi trường đầu tư của 
tỉnh từng bước được cải thiện tích cực. Hàng 
năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới bình 
quân trên 15%; dự kiến đến cuối năm 2020, sẽ 
có 10.000 doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cam kết 
trong Biên bản như thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính trong các lĩnh vực đăng ký kinh 
doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, 
thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, đất đai... đều đạt 
mục tiêu đề ra.

Đến nay, thời gian giải quyết hầu hết thủ tục 
hành chính trên các lĩnh vực đều được rút ngắn 
như đăng ký và thành lập doanh nghiệp còn  
2 ngày làm việc; thủ tục giải thể doanh nghiệp 
còn 4 ngày; đăng ký và thành lập Liên hiệp Hợp 
tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân còn 4 ngày làm 
việc. Về tiếp cận điện năng, thời gian thỏa thuận 

vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện được 
thực hiện tối đa trong 10 ngày; thời gian cấp phép 
thi công 7 ngày; thời gian thỏa thuận đấu nối và 
hợp đồng mua sản lượng điện (gắn công tơ) là  
7 ngày. Thời gian nộp thuế hiện nay còn  
117 giờ/năm; phấn đấu đến cuối năm 2020 là 
110 giờ/năm. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng 
phấn đấu kết thúc năm 2020 sẽ đạt chỉ tiêu thời 
gian giao dịch giữa các doanh nghiệp với ngành 
Bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm. Rút ngắn thời 
gian thẩm định và cấp phép xây dựng tối đa là  
50 ngày; đối với thẩm định và cấp phép một số 
công trình đơn giản, được thực hiện song song 
với thời gian là 30 ngày và 20 ngày. Thời gian 
đăng ký quyền sở hữu tài sản dưới 10 ngày. Đạt 
mức ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế đối 
với 3 nhóm chỉ tiêu mới là kiểm tra trước hoàn 
thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh, kiểm 
tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về 
thuế. Hiện nay, ngành Thuế tỉnh đã triển khai 
việc kê khai thuế điện tử cho doanh nghiệp đạt 
99,16%; tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế 
điện tử thành công tại cơ quan thuế và ngân hàng 
thương mại đạt 97,96%; tỷ lệ chứng từ nộp thuế 
điện tử trên tổng chứng từ nộp thuế đạt 97,98%; 
tỷ lệ số tiền nộp ngân sách nhà nước qua hình 
thức điện tử đạt 97,48%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp 
thuế điện tử trên tổng số doanh nghiệp nộp thuế 
đạt 97,98%. Thực hiện công khai cơ sở dữ liệu 
về hoàn thuế, đảm bảo tối thiểu 90% đối tượng 
được hoàn thuế đúng thời gian quy định; 100% 
hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế 

KẾT QUẢ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TỈNH LÂM ĐỒNG 
GIAI ĐOẠN 2016-2020 

TRƯƠNG VĂN ĐỨC
Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển 
và nâng cao năng lực cạnh tranh luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã 
hội. Để thực hiện mục tiêu này, trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực thực hiện 
nhiều giải pháp nhằm không ngừng xây dựng một nền hành chính công thân thiện, công 
khai, minh bạch, hiệu quả; từ đó, đưa Lâm Đồng trở thành địa phương trong nhiều năm 
liền được xếp vào nhóm các tỉnh/thành phố có chất lượng điều hành khá; mục tiêu trung 
hạn của tỉnh là phấn đấu vươn lên nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt (có 
thứ hạng được xếp từ 1-10) . 
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được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng 
thời gian quy định. Thực hiện giảm thời gian 
hoàn thành thủ tục xuất khẩu còn dưới 10 ngày; 
thời gian nhập khẩu còn dưới 12 ngày. Thực 
hiện công khai, minh bạch tất cả thông tin và 
hướng dẫn thực hiện chính sách, quy định, quy 
trình; tên, chức danh, số điện thoại người chịu 
trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính: 
UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Thông tin 
và Truyền thông xây dựng giải pháp duy trì và 
nâng cao điểm số của chỉ số “Tính minh bạch và 
tiếp cận thông tin” và đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 nhằm phục vụ người dân, doanh 
nghiệp; ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND 
ngày 16/5/2017 về Danh mục thủ tục hành chính 
tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu 
chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của 
các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã 
trên địa bàn tỉnh; triển khai thống nhất hệ thống 
một cửa điện tử và Cổng thông tin Dịch vụ công 
trực tuyến (http://motcua.lamdong.gov.vn) đến  
20/20 cơ quan cấp tỉnh, 12 UBND cấp huyện, 
142/142 UBND cấp xã.

Về hỗ trợ khởi nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 
phê duyệt Đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn 
tỉnh đến năm 2020 (Đề án 740); Kế hoạch số 
6324/KH-UBND ngày 22/9/2017 về Hỗ trợ khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng đến 
năm 2020; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 
22/3/2019 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng đến năm 2025. Ngoài ra, thành lập 
Tổ hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, 
Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng xét duyệt các ý 
tưởng khởi nghiệp, chỉ đạo thành lập vườn ươm 
khởi nghiệp theo hình thức đối tác công - tư; thực 
hiện tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách 
hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối các chương trình liên 
kết trợ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực 
quản trị; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo. Đến nay, phong trào khởi nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đã thu hút hơn 800 ý tưởng 
khởi nghiệp, trong đó có 82 ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung 
ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh Lâm 
Đồng… trao giải thưởng.

Về xây dựng đội ngũ doanh nhân, triển khai 
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 
số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về Xây dựng và phát huy vai trò của 

đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế, ngày 05/3/2012, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã 
ban hành Chương trình hành động số 30-CTr/TU 
về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW Bộ Chính 
trị; UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch 
triển khai Chương trình hành động số 2709/KH-
UBND ngày 29/5/2012 thực hiện Nghị quyết số 
09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị 
và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 
05/3/2012 của Tỉnh ủy Lâm Đồng. 

Trong những năm qua, bên cạnh công tác hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp, tỉnh Lâm Đồng còn 
chỉ đạo các cơ quan chức năng, hiệp hội doanh 
nghiệp đề xuất việc thay đổi hình thức, nội dung, 
phương thức tổ chức vinh danh các doanh 
nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh vào dịp kỷ 
niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Xây 
dựng tiêu chí bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu 
nhằm nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của 
cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế. Việc tổ chức vinh danh doanh nghiệp, 
doanh nhân do UBND tỉnh tổ chức hàng năm đã 
góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước trong cộng 
đồng doanh nhân; từng bước nâng cao nhận 
thức, đạo đức kinh doanh, khẳng định vị thế của 
doanh nhân, doanh nghiệp đối với đất nước và 
cộng đồng quốc tế. Các tiêu chí được xây dựng 
và ban hành để biểu dương, khen thưởng cộng 
đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn 
hàng năm đã được các hiệp hội tham gia, đánh 
giá là cách làm thiết thực, có giá trị tôn vinh cao 
trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Các 
tiêu chí và cách thức thực hiện đã thực sự chọn 
được những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu 
trước cộng đồng doanh nhân và dân cư về tài, 
tâm trong hoạt động kinh doanh, tư cách công 
dân và trách nhiệm xã hội. 

Để khắc phục sự không đồng bộ trong giải 
quyết các thủ tục hành chính, tỉnh Lâm Đồng đã 
thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục 
vụ hành chính công; đây là đơn vị đầu mối để các 
sở, ngành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. Nhằm khuyến khích, 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử 
dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, tỉnh 
Lâm Đồng đã xây dựng chuyên trang về Chính 
quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng với các clip giới 
thiệu, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp 
khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến  
(http://ittoday.lamdong.gov.vn); duy trì hoạt động 

http://motcua.lamdong.gov.vn/
http://ittoday.lamdong.gov.vn
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đường dây nóng (http://duongdaynong.lamdong.
gov.vn) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lâm 
Đồng - địa chỉ đảm bảo việc cập nhật, cung cấp 
thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động của các cơ 
quan công vụ, tình hình kinh tế - xã hội, thời sự 
trong nước và quốc tế; quy hoạch của ngành, địa 
phương; danh mục các dự án đầu tư; tiềm năng, 
lợi thế, cơ hội đầu tư; hệ thống văn bản chỉ đạo, 
điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước... 
Ngoài ra, toàn bộ thủ tục hành chính đã chuẩn hóa 
được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trên Cổng thông 
tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và liên kết đến toàn bộ 
trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa 
phương; thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ 
các thủ tục hành chính, quy định về kiểm soát thủ 
tục hành chính.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai nhiều chính 
sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua các 
chương trình hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đất đai, khoa 
học và công nghệ, khuyến công, khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo…

Ngoài ra, triển khai thực hiện việc giải quyết các 
vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp tương đối 
tốt thông qua đối thoại, đào tạo lao động, hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp, được cộng đồng doanh 
nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Kết quả, tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được 
nhiều kết quả khích lệ; năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) được cải thiện tích cực, trong 5 năm 
qua, tỉnh Lâm Đồng luôn được xếp hạng thuộc 
nhóm các địa phương có chất lượng điều hành 
khá và luôn đứng đầu 5 tỉnh Tây nguyên (năm 
2016: 27/63 tỉnh/thành phố; năm 2017: 22/63 tỉnh/
thành phố; năm 2018: 27/63 tỉnh/thành phố; năm 
2019: 22/63 tỉnh/thành phố).

Về tổng thể, trong 5 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã 
giảm khoảng 25% các loại thủ tục hành chính so 
với trước đây. 

Việc thực hiện nghiêm túc Biên bản cam kết với 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về 
cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian 
qua, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 
doanh nghiệp phát triển, góp phần tạo lập môi 
trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể:

- Các điều kiện gia nhập thị trường của doanh 
nghiệp cũng đã được cải thiện đáng kể. Số doanh 
nghiệp phải chờ đợi các thủ tục kéo dài đã giảm 
mạnh; đến nay, không còn tình trạng doanh nghiệp 
phải chờ hơn 3 tháng để hoàn thành các thủ tục 
để chính thức đi vào hoạt động từ lúc đăng ký kinh 
doanh. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện phương 

thức nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua bưu điện. Các thủ tục hành chính được 
niêm yết công khai. Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, 
đầy đủ; cán bộ giải quyết hồ sơ nhiệt tình, thân 
thiện. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giao dịch hành chính công bước đầu đã làm hài 
lòng các doanh nghiệp.

- Về đào tạo lao động, các doanh nghiệp đánh 
giá tốt chất lượng giáo dục phổ thông tại tỉnh; 
nguồn lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng của 
doanh nghiệp.

Môi trường đầu tư được cải thiện tích cực nên 
doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc đầu tư 
cho đào tạo lao động tại doanh nghiệp; mức đầu 
tư đạt khoảng 5,72% tổng chi phí kinh doanh.

Các doanh nghiệp khi có nhu cầu cung cấp các 
văn bản, thông tin cần thiết đều được cơ quan nhà 
nước đáp ứng khá tốt. Qua khảo sát chỉ số PCI 
cho thấy, tỷ lệ rất cao các doanh nghiệp xác nhận 
có nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị 
cơ quan nhà nước của tỉnh cung cấp. Các doanh 
nghiệp cũng đánh giá tốt công tác cải cách thủ tục 
hành chính của tỉnh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm 
thời gian đi lại để hoàn tất thủ tục.

Những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn 
của doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời qua các 
cuộc đối thoại doanh nghiệp. Khảo sát chỉ số 
PCI 2019 cho thấy, 100% doanh nghiệp khẳng 
định nhận được phản hồi của chính quyền sau 
khi phản ánh khó khăn, vướng mắc; 84% doanh 
nghiệp được khảo sát hài lòng với phản hồi/cách 
giải quyết của chính quyền.

- Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, trong những 
năm qua, đã đạt được một số hiệu quả nhất định, 
giúp nhiều doanh nghiệp ký kết được hợp đồng 
tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và tỷ lệ nhà 
cung cấp dịch vụ trên tổng số doanh nghiệp đã 
tăng lên. Đề án 740 về hỗ trợ khởi nghiệp được 
ban hành đã có tác động và tạo sự chuyển biến 
đáng kể đến các hoạt động khởi nghiệp trên địa 
bàn tỉnh.

Tóm lại, với những nỗ lực trong chỉ đạo, điều 
hành, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, sau 
5 năm tích cực thực hiện cam kết, môi trường kinh 
doanh có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây, thể 
hiện cụ thể ở kết quả xếp hạng chỉ số PCI và các 
chỉ tiêu cam kết của các ngành đã thực hiện. Mặc 
dù kết quả xếp hạng có tăng, giảm khác nhau qua 
từng năm nhưng Lâm Đồng luôn thuộc nhóm các 
tỉnh/thành có thứ hạng từ 20-30, có chất lượng 
điều hành khá và luôn là địa phương đứng đầu 
trong 5 tỉnh Tây nguyên. 
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Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về đổi 
mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là 
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và 
học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ 
năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp 
đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy 
cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ 
sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, 
kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ 
yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa 
dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, 
nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

Nghiên cứu khoa học (NCKH) trong học sinh 
là một quá trình học tập, rèn luyện; thông qua 
NCKH, năng lực sáng tạo, khả năng tư duy của 
học sinh được phát triển toàn diện; tập cho học 
sinh ý thức tự học, tự tìm tòi, quan sát và phát 
hiện sự thay đổi của các sự vật xung quanh, kết 
hợp những kiến thức đã biết để lý giải sự vật, 
hiện tượng mà mình quan tâm; từ đó, giúp học 
sinh tiếp cận, làm quen với NCKH.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc 
NCKH trong học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đã tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) 
cho học sinh để giáo dục thế hệ trẻ phát triển 
toàn diện. Đây cũng là hình thức thúc đẩy đổi 
mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, 
phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất 
lượng dạy học trong các nhà trường. Khơi dậy 
niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học, 
vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn 
đề thực tiễn của cuộc sống. Tạo cơ hội để học 
sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa 
học; đồng thời, trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo 
dục giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo 
viên, giúp các em giao lưu và hội nhập quốc tế.

Cuộc thi góp phần thể hiện sự quan tâm của 
các cấp ở địa phương, nâng cao chất lượng của 
việc dạy học trong các nhà trường; đặc biệt, học 
sinh đã mạnh dạn vận dụng kiến thức, kỹ năng 
đã được học ứng dụng vào thực tiễn đời sống, 
sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra 
những sản phẩm khoa học phục vụ học tập và 
nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo. Cuộc thi đã thu hút 
sự quan tâm của đông đảo phụ huynh, các nhà 
khoa học tham gia giúp đỡ về khoa học, kỹ thuật, 
tài chính; qua đó, tạo động lực mạnh mẽ cho học 
sinh học tập, nghiên cứu; biến các ước mơ, ý 
tưởng khoa học thành sản phẩm hiện thực. 

Đối với học sinh, NCKH khuyến khích các em 
quan tâm đến những vấn đề của cuộc sống, liên 
hệ kiến thức học được ở trường phổ thông với 
thực tế sinh động của thế giới tự nhiên và xã hội; 
rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức tổng hợp 
để giải quyết các vấn đề thực tiễn, định hướng 
nghề nghiệp cho các em sau này. 

Hoạt động NCKH của các em học sinh đã 
góp phần tạo lập mối liên hệ, đưa các nhà khoa 
học cùng phòng thí nghiệm tại các trường đại 
học, viện nghiên cứu về gần với các trường phổ 
thông; tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội gặp 
gỡ các nhà khoa học đầu ngành, được hướng 
dẫn tìm tòi, sáng tạo trong NCKH, từ đó thực 
hiện một cách sinh động phương châm của giáo 
dục hiện đại: học đi đôi với hành, lý thuyết gắn 
liền với thực tiễn; kết hợp giáo dục nhà trường, 
giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Hoạt động 
này cũng góp phần tăng cường liên thông giữa 
giáo dục phổ thông với giáo dục đại học, hỗ trợ 
hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

Cuộc thi KHKT được Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Lâm Đồng tổ chức từ năm 2009. Theo đó, Sở 
Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản 
chỉ đạo triển khai Cuộc thi và phối hợp với Intel 
Việt Nam để tổ chức tập huấn công tác nghiên 
cứu KHKT cho đội ngũ giáo viên. Từ đó, Cuộc thi 
KHKT đã trở thành một hoạt động chuyên môn 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT - 
GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ GÓP PHẦN NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

LÂM MÃ QUỐC DŨNG
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng
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trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lâm Đồng; công tác tổ chức tập huấn, hội thảo, 
hội nghị về NCKH trong học sinh được tổ chức 
thường xuyên trong từng năm học. Việc triển 
khai Cuộc thi đã đạt được kết quả đáng khích lệ; 
từ 27 đề tài của 6 trường THPT tham gia thi cấp 
tỉnh năm 2009 đã tăng lên 150 đề tài (chọn lọc 
từ hơn 550 dự án cấp cơ sở) của hơn 60 trường 
phổ thông năm 2020. Qua 12 lần tổ chức Cuộc 
thi, số lượng, chất lượng các dự án và số lượng 
học sinh tham gia đã không ngừng tăng lên. 

Từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc 
thi KHKT cấp quốc gia (năm 2012) đến nay, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đều tham gia 
và đạt kết quả cao; đó là 4 năm liền đều có đề tài 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham gia các 
cuộc thi quốc tế. Trong đó, năm 2011, có 1 đề 
tài được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO 
- The World Intellectual Property Organization) 
trao bằng chứng nhận và Huy chương Đồng. 
Đặc biệt, tại Hội thi KHKT quốc tế - Intel ISEF 
năm 2016, Việt Nam có 6 dự án tham dự và có 
4 dự án đạt giải Ba thuộc các lĩnh vực hóa học, 
kỹ thuật môi trường, kỹ thuật cơ khí, sinh học tế 
bào và phân tử; trong đó, Lâm Đồng có dự án 
"Nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế 
bào ung thư của kháng thể kháng nhân" - tác giả 
Nguyễn Thu Minh Châu, Hoàng Lữ Đức Chính 
(Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt).

Năm 2017, đề tài "Phần mềm hỗ trợ học hóa 
học tích hợp công nghệ AR trên Android" - tác giả 
Trần Thị Anh Thư (Trường THPT Chuyên Bảo 
Lộc) đạt giải Tư tại Hội thi Intel ISEF 2017.

Cuộc thi đã phát huy khả năng sáng tạo, tạo 
sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học cho học sinh 
phổ thông, tìm kiếm những ý tưởng khoa học, 
mới lạ, độc đáo; sáng kiến và giải pháp cụ thể, 
thiết thực. Phong trào NCKH của học sinh trung 

học tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển theo 
chiều rộng, có những bước tiến vững chắc. Bên 
cạnh đó, các ý tưởng, đề xuất, sáng tạo thể hiện 
sự đầu tư, suy nghĩ nghiêm túc của các đề tài dự 
thi đã cho thấy sự phát triển theo chiều sâu của 
phong trào. Cuộc thi KHKT cấp tỉnh đã thu hút 
đông đảo học sinh, thầy/cô giáo, nhà khoa học 
ở địa phương tham gia và ngày càng có sức lan 
tỏa lớn, không phân biệt vùng, miền với các điều 
kiện khác nhau.

Mặc dù hoạt động NCKH của học sinh đã có 
những bước phát triển mạnh mẽ trong những 
năm qua nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất 
định như: 

- Một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa 
nhận thức đầy đủ về vai trò của NCKH đối với 
việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển 
năng lực và phẩm chất của học sinh. Bên cạnh 
đó, việc phát huy khả năng khám phá, tư duy độc 
lập, sáng tạo ở học sinh phổ thông chưa cao. 
Học sinh vẫn còn gặp khó khăn trong việc xác 
định ý tưởng, lựa chọn đề tài và sắp xếp thời 
gian dành cho NCKH. 

- Năng lực hướng dẫn học sinh NCKH của 
một số giáo viên còn hạn chế, chưa tạo cơ hội để 
học sinh phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo 
trong việc đề xuất và thực thi ý tưởng sáng tạo; 
chưa hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch 
nghiên cứu để phê duyệt trước khi tiến hành 
nghiên cứu; giáo viên chưa hướng dẫn học sinh 
thực hiện đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ dự thi. 
Một số giáo viên hướng dẫn chưa nắm được các 
quy định của Cuộc thi, kể cả tiêu chí đánh giá dự 
án dự thi. Một vài dự án còn nặng “bóng dáng” 
của người hướng dẫn từ ý tưởng đến việc trình 
bày kết quả nghiên cứu. Sự gắn kết giữa trường 
phổ thông với các trường cao đẳng, đại học, 
viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ 

Số liệu thống kê về Cuộc thi KHKT dành cho học sinh 
 trung học cấp tỉnh giai đoạn 2015-2020

Lễ khai mạc Cuộc thi KHKT tỉnh Lâm Đồng lần thứ 12 năm 2020
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trong quá trình tổ chức cho học sinh nghiên cứu 
còn chưa chặt chẽ và thường xuyên. Các trường 
phổ thông chưa tranh thủ được nhiều nguồn lực 
từ các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở 
khoa học và công nghệ cho hoạt động NCKH của 
học sinh. 

Do đó, để hoạt động NCKH của học sinh trung 
học tiếp tục trở thành hoạt động thường xuyên 
và ngày càng có chất lượng, công tác bồi dưỡng 
giáo viên đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đặc 
biệt, việc nâng cao năng lực tự nghiên cứu và 

Ban Giám khảo phỏng vấn trực tiếp  
tại các gian trưng bày poster

hướng dẫn học sinh NCKH cho sinh viên sư 
phạm, những giáo viên tương lai cần:

- Chú ý bồi dưỡng lực lượng sinh viên trẻ có 
tri thức và tâm huyết trong NCKH và hướng dẫn 
NCKH. Đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH 
vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa 
trong đào tạo sinh viên sư phạm. 

- Tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn, bồi 
dưỡng cho sinh viên sư phạm về phương pháp, 
kỹ năng NCKH và hướng dẫn học sinh NCKH; 
tạo điều kiện, khuyến khích để sinh viên tham gia 
hội nghị, hội thảo khoa học và triển khai áp dụng 
kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Đồng thời, cần 
nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất 
là tiếng Anh cho sinh viên; phải xem đây là một 
rào cản cần phải vượt qua nếu muốn hướng dẫn 
học sinh đạt kết quả cao trong NCKH, vươn đến 
các cuộc thi trong khu vực và quốc tế. 

- Cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa 
khoa Sư phạm với nhà trường phổ thông trong 
các mặt công tác, trong đó có NCKH; tăng cường 
các sinh hoạt chuyên môn học thuật giữa các 
giảng viên, sinh viên khoa Sư phạm với giáo 
viên, học sinh trường phổ thông. 

Năm học 2019-2020, Cuộc thi KHKT có 150 dự án của 62 đơn vị với 273 học sinh tham dự 
vòng thi cấp tỉnh. Trong đó, có 48 dự án của 11 phòng Giáo dục và Đào tạo; 102 dự án của  
51 trường THPT. Qua vòng thẩm định, Ban Tổ chức đã chọn được 89 dự án của 52 đơn vị 
tham gia trưng bày poster tại Cuộc thi. Cụ thể, 23 dự án của 19 trường THCS thuộc 10 phòng 
Giáo dục và Đào tạo; 66 dự án của 42 trường THPT với 158 học sinh đến từ 116 trường THPT 
và 42 trường THCS vào vòng chung cuộc. Kết quả cuộc thi: 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 19 giải 
Ba, 55 giải Tư. 

5 dự án đoạt giải Nhất gồm:
- Nghiên cứu ảnh hưởng của Nano cacbon đa tường đến độ bền sợi tơ của tằm dâu tại Bảo 

Lộc - Lâm Đồng - tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương (lớp 11 Sinh), Huỳnh Thị Như Thảo (lớp  
11 Tin) - Trường THPT Chuyên Bảo Lộc.

- EEGVoice - Thiết bị sử dụng công nghệ sóng não hỗ trợ bệnh nhân sau tai biến - tác giả: 
Trần Đức Minh (lớp 12 Tin), Huỳnh Bảo Phúc (lớp 12 Anh) - Trường THPT Chuyên Bảo Lộc.

- Khảo sát hành vi dư lượng của hoạt chất Acephate từ thuốc trừ sâu Monster 40 EC 
nhằm khuyến cáo quy trình sản xuất và tiêu dùng an toàn sản phẩm quả cà tím (Solanum 
melongena) trồng tại Đức Trọng, Lâm Đồng - tác giả: Đặng Nhật Hạ (lớp 11 Anh), Nguyễn 
Thùy Dương (lớp 11 Hóa) - Trường THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt.

- Thực trạng nghề gốm của người Chu ru ở làng Krăng Gọ, xã Pró, huyện Đơn Dương, tỉnh 
Lâm Đồng và một số định hướng bảo tồn, phát huy trong thời gian tới - tác giả: Pơ Ju Nai Uyển 
My (lớp 12A1), Nguyễn Thị Luyến (lớp 12 A3) - Trường THPT P’Roh.

- Nâng cao hiệu quả của phương pháp sinh học trong trị tuyến trùng bằng chế phẩm hệ 
mang nano chứa đồng thời các tinh dầu ớt, quế và neem - tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến (lớp 
9A5), Vũ Lê Cẩm Tú (lớp 8A14) - Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt. Dự án này 
cũng đạt giải Tư tại Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2019-2020.
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Khoa học và Công nghệ

Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên 
với 977.354 ha diện tích tự nhiên, chiếm 20,54% 

diện tích vùng Tây Nguyên; trong đó, có trên  
900 ngàn ha đất nông nghiệp; gần 56 ngàn ha đất 
phi nông nghiệp; khoảng hơn 13 ngàn ha đất chưa 
sử dụng. Toàn tỉnh có 12 đơn vị hành chính cấp 
huyện, 142 đơn vị cấp xã; gần 1,3 triệu người, tỷ 
lệ dân thành thị 39,18%, nông thôn 60,82%, lực 
lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc 
trong các ngành kinh tế là 764.312 người. Trong đó, 
lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có  
498.332 người (chiếm 65,2%); cơ cấu dân cư đa 
dạng với 47 dân tộc (dân tộc thiểu số chiếm trên 
40%). Kinh tế những năm gần đây tiếp tục phát 
triển, GRDP năm 2019 tăng 8,5% (khu vực nông, 
lâm và thủy sản tăng 5,3%); thu nhập bình quân 
đầu người đạt 66,7 triệu đồng; được đánh giá là địa 
phương dẫn đầu cả nước về ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất nông nghiệp.

Với mục tiêu chuyển giao, ứng dụng công nghệ 
và tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, bảo quản, 
chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả, sức cạnh tranh của một số hàng hóa 
nông sản trên thị trường trong và ngoài nước, góp 
phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu 
nhập, cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư ở 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân 
tộc ít người trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2020, 
UBND tỉnh đã phê duyệt triển khai 9 dự án nông 
thôn miền núi cấp tỉnh, đề xuất đặt hàng Bộ Khoa 
học và Công nghệ phê duyệt và triển khai 14 dự án 
nông thôn miền núi cấp Nhà nước với 34.620 triệu 
đồng từ ngân sách Trung ương, 7.854 triệu đồng từ 
ngân sách địa phương để triển khai các dự án ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội.

Các dự án nông thôn miền núi cấp Nhà nước, 
tỉnh tập trung chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh 
tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã 
hội của tỉnh như chè, cà phê, dâu tằm, nấm ăn, 

nấm dược liệu, rau, hoa, bò thịt, cá nước lạnh,… 
góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, cải thiện đời sống người dân vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương.

Về vật nuôi
Đã xây dựng các mô hình chăn nuôi bò lai 

hướng thịt chất lượng cao, mô hình trồng cỏ phân 
tán tại các huyện Cát Tiên, Đức Trọng, Lâm Hà, 
Đơn Dương. Các mô hình đã áp dụng những quy 
trình kỹ thuật được chuyển giao từ Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên gồm: chăn 
nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao; trồng và sử 
dụng các giống cỏ chăn nuôi; chế biến phụ phẩm 
nông nghiệp làm thức ăn cho bò, vỗ béo bò thịt, 
vệ sinh chuồng trại và xử lý môi trường chăn nuôi. 
Từ các mô hình của dự án, đến nay, đã sinh được  
142 bê con. Ngoài ra, các dự án đã đào tạo 25 kỹ 
thuật viên cơ sở; tập huấn kỹ thuật cho 250 lượt 
nông dân tham gia dự án. 

Cuối năm 2019, địa phương được Bộ Khoa học 
và Công nghệ phê duyệt dự án sản xuất các giống 
cá với mục tiêu tạo ra sản phẩm cá tầm Nga và 
cá tầm Siberi giống có chất lượng cao, giá thành 
giảm so với mặt hàng cùng loại nhập khẩu từ nước 
ngoài. Dự án sẽ xây dựng mô hình sản xuất giống 
nhân tạo và mô hình ương giống cá tầm Nga và 
cá tầm Siberi với quy mô 300 ngàn con cá giống,  
1 triệu con cá bột đảm bảo chất lượng, không bệnh 
tật vào năm thứ 3 thực hiện dự án. Kết thúc dự án, 
dự kiến đào tạo 10 kỹ thuật viên thành thạo công 
nghệ sinh sản nhân tạo cá tầm Nga, cá tầm Siberi; 
công nghệ ương giống cá tầm Nga, cá tầm Siberi 
từ bột lên giống. 

Về cây trồng
Mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ 

để phát triển bền vững nghề trồng dâu, nuôi tằm ở 
các huyện Lâm Hà, Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đã góp 
phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
của ngành trồng dâu, nuôi tằm của 2 huyện nói 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

VÀ MIỀN NÚI TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

ThS. VÕ THỊ HẢO
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
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Mô hình nuôi bò thịt cao sản

riêng và của tỉnh Lâm Đồng nói chung, bước đầu 
hình thành mối liên kết từ sản xuất dâu, nuôi tằm 
đến tiêu thụ trứng cho các hộ sản xuất trong huyện. 
Các dự án đã xây dựng mô hình hộ gia đình trồng 
các giống dâu mới đạt năng suất 25-29,5 tấn/ha/
năm, mô hình nuôi tằm con tập trung cho năng suất 
kén từ 40-45 kg/hộp, tỷ lệ trứng nở đạt trên 96%; 
xây dựng 1 mô hình liên kết sản xuất dâu, nuôi 
tằm đến tiêu thụ trứng với quy mô trên 80 ha dâu, 
10 ngàn hộp trứng tằm giống. Đào tạo 28 kỹ thuật 
viên nắm vững và ứng dụng thành thạo quy trình 
kỹ thuật; tập huấn cho 600 lượt nông dân với trên 
90% nắm vững và ứng dụng thành thạo quy trình. 
Hiệu quả kinh tế đối với các hộ trồng dâu, nuôi tằm 
con tập trung, thu nhập bình quân sau khi trừ chi 
phí từ 150-300 triệu đồng/năm; đối với hộ trồng 
dâu, nuôi tằm lớn thu nhập bình quân sau khi trừ 
chi phí là 5,5 triệu đồng/tháng. 

Mô hình vườn nhân chồi giống cà phê vối mới 
tại huyện Lâm Hà với 50.000 cây; mô hình vườn 
sản xuất hạt lai đa dòng với 1.100 cây giống; mô 
hình vườn sản xuất hạt giống cà phê chè mới với 
4.500 cây; mô hình ghép cải tạo vườn cà phê 
giống cũ quy mô 10 ha/10 xã với mục tiêu 3,5 tấn 
nhân/ha/năm; mô hình quản lý mùa vụ tổng hợp 
quy mô 10 ha/10 xã với mục tiêu 4 tấn nhân/ha/
năm; chuyển giao 9 quy trình kỹ thuật; đào tạo  
20 kỹ thuật viên; tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho 
hàng trăm lượt nông dân.

Tại huyện Đam Rông, thực hiện xây dựng mô 
hình thâm canh ca cao, trồng xen ca cao dưới tán 
vườn điều; đã phát triển vùng nguyên liệu cây ca 
cao với tổng diện tích 40 ha. Ngoài ra, 751 nông 
dân được chuyển giao quy trình kỹ thuật thu 
hái; 10 kỹ thuật viên được đào tạo, tập huấn kỹ 
thuật. Ngoài ra, đã xây dựng mô hình ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất rau an 
toàn (xà lách, mướp đắng, cà tím, dưa leo) theo 

hướng nông nghiệp công nghệ cao quy mô  
500 m2/mô hình trong vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số xã Đạ R’Sal, Đạ K’Nàng; đào tạo 20 kỹ thuật 
viên để chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đến người 
dân trong khu vực.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất rau xà lách coron, súp lơ 
xanh, hoa cúc, lay ơn tại xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc 
Dương; các mô hình trồng mới, ghép cải tạo cà 
phê trồng xen tiêu, mô hình nuôi heo đồng bào tại 
xã Gia Bắc, huyện Di Linh góp phần nâng cao năng 
suất và hiệu quả kinh tế trên một đơn vị đất canh 
tác, góp phần ổn định kinh tế hộ gia đình.

Trên đối tượng cây chè, dự án Xây dựng vùng 
chè có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn theo 
tiêu chuẩn VietGAP để chế biến chè chất lượng cao 
phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, nâng cao giá trị chè 
Lâm Đồng do Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam 
chủ trì, đã tiếp nhận, làm chủ quy trình nhân giống 
bằng phương pháp giâm cành; quy trình trồng mới 
và thâm canh 3 giống chè Kim Tuyên, Thúy Ngọc, 
Tứ Quý giai đoạn kiến thiết cơ bản; quy trình thâm 
canh 2 giống Kim Tuyên, Thúy Ngọc đạt tiêu chuẩn 
VietGAP; quy trình chế biến chè Oolong; đồng thời, 
xây dựng các mô hình trồng mới, thâm canh với 
diện tích trên 50 ha. Bên cạnh đó, dự án dự kiến 
đào tạo 10 kỹ thuật viên; tập huấn cho 300 lượt 
người dân.

Tại huyện Cát Tiên, dự án Ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật trong xây dựng mô hình phát triển kinh 
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đồng 
Nai Thượng, huyện Cát Tiên đã xây dựng các mô 
hình: trồng lúa nước năng suất từ 48,7-50,5 tạ/ha, 
tăng 162-166% về năng suất; cải tạo vườn điều cũ 
năng suất đạt 12,3 tạ/ha, tăng 150% về năng suất 
so với các hộ không tham gia mô hình; trồng mới 
cà phê, trồng xen cà phê trong vườn điều phát triển 

Mô hình ương nuôi cá giống cá tầm Nga
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tốt với quy mô 3,5 ha; trồng bơ tại vườn cà phê 
quy mô 5,2 ha; trồng dứa xen dưới tán điều quy 
mô 1 ha; trồng cam canh quy mô 1 ha. Tại các 
mô hình, cây sinh trưởng, phát triển khá tốt. Dự 
án đã chuyển giao 5 quy trình kỹ thuật, đào tạo 
10 kỹ thuật viên, tập huấn cho 480 lượt người.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác giao 
khoán, quản lý và bảo vệ rừng, dự án Xây dựng 
mô hình sản xuất giống và trồng cây Magic-S 
tại vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới 
Langbiang được triển khai, đã xây dựng 1,5 ha 
vườn trồng thuần loài Magic-S cho các hộ tham 
gia nhận bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Bidoup - 
Núi Bà và các ban quản lý rừng thuộc vùng đệm 
Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang; xây 
dựng 0,5 ha vườn trồng xen (hỗn giao) Magic-S 
trong vườn cà phê và 0,5 ha vườn trồng xen (hỗn 
giao) Magic-S dưới tán rừng. Ngoài ra, dự án 
đào tạo 10 kỹ thuật viên; tập huấn cho 100 lượt 
nông dân về các kỹ thuật trồng Magic-S, kỹ thuật 
chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản. 

Với mong muốn hình thành chuỗi liên kết có 
hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nhận diện 
và truy xuất được nguồn gốc, các sản phẩm 
được dán tem truy xuất nguồn gốc trước khi ra 
thị trường tiêu thụ, dự án Ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật để xây dựng và vận hành chuỗi rau, 
củ, quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 
2018-2020 được Bộ Khoa học và Công nghệ 
phê duyệt thực hiện trong kế hoạch năm 2018, 
với mục tiêu xây dựng 11 mô hình ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất rau, củ, 
quả an toàn, đạt chứng nhận VietGAP; xây dựng 
chuỗi liên kết sản xuất rau, củ, quả an toàn cho  
4 loại sản phẩm: cà chua, ớt ngọt, dâu tây, xà 
lách; xây dựng trung tâm sau thu hoạch: xưởng 
sơ chế, đóng gói các sản phẩm rau, củ, quả 
được đầu tư trang bị một số thiết bị tiên tiến, hiện 
đại, được chứng nhận HACCP để thực hiện việc 
sơ chế, chế biến rau, củ, quả, đóng gói trước khi 
đưa ra thị trường. Đồng thời, dự án thực hiện 
đào tạo 10 kỹ thuật viên; tập huấn kỹ thuật cho 
100 lượt nông dân trong khu vực.

Về cây dược liệu
Qua các dự án nông thôn miền núi cấp Nhà 

nước, thành phố Bảo Lộc đã tiếp nhận 15 quy 
trình công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến 
và xử lý sau thu hoạch các loại nấm: Ngọc 
châm, Kim châm, Đầu khỉ, Linh chi… Xây dựng 
5 mô hình sản xuất giống nấm, nuôi trồng nấm 
tập trung, sơ chế, xử lý bã thải; 7 mô hình sản 
xuất nấm phân tán trong dân mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Dự án tạo việc làm cho 50 lao động 

nông thôn với mức thu nhập khoảng 4,5 triệu đồng/
người/tháng.

Tại huyện Đơn Dương, dự án đã xây dựng  
20 nhà nuôi trồng nấm tập trung với diện tích  
4.500 m2, 12 nhà nấm phân tán với diện tích  
3.000 m2; đồng thời, sản xuất 900.000 bịch phôi; 
591,327 tấn nấm bào ngư; 15,1 tấn nấm mèo khô 
và trên 11 tấn nấm các loại khác; đào tạo 8 kỹ 
thuật viên, tập huấn cho 270 lượt nông dân trong 
vùng. Dự án đã tạo sức lan tỏa cho vùng nấm Đơn 
Dương với việc đăng ký nhãn hiệu tập thể “Nấm 
Bào ngư Đơn Dương”. 

Đã xây dựng thành công 4 mô hình ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao nuôi trồng nấm Linh 
chi đỏ trên hỗn hợp giá thể gỗ quế và nấm Hương 
tại huyện Đơn Dương và Lạc Dương; chuyển giao 
3 quy trình kỹ thuật cho người dân ứng dụng vào 
quá trình sản xuất. Từ kết quả đạt được của dự 
án nông thôn miền núi cấp tỉnh, cơ quan chủ trì đã 
chuyển giao mô hình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà 
Lạt thành công tại Công ty Đầu tư Sản xuất Thương 
mại Dịch vụ Khoa Minh (xã Đạ Nhim, huyện Lạc 
Dương); trong đó, hỗ trợ 2.500 bịch phôi nấm Linh 
chi; hướng dẫn kỹ thuật xây dựng nhà trồng nấm; 
nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch nấm Linh chi.

Đối tượng trà hoa vàng được Bộ Khoa học và 
Công nghệ phê duyệt triển khai dự án trồng một 
số loài trà hoa vàng, góp phần cung cấp nguồn cây 
giống trà hoa vàng thuần chủng cho người dân trên 
địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua dự án, hàng trăm lượt 
hộ nông dân được tiếp cận với kỹ thuật nhân ươm 
giống, trồng cây dược liệu quý, hình thành cơ sở 
sản xuất trà túi lọc thu mua lại sản phẩm của người 
dân, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giải quyết việc làm 
cho người lao động, ổn định xã hội cho vùng nông 
nghiệp, nông thôn.

Kết quả đạt được từ các mô hình trình diễn của 
dự án, ban chủ nhiệm, đơn vị chủ trì/chuyển giao 
công nghệ, cơ quan quản lý phối hợp tổ chức tập 
huấn, phổ biến kết quả để người dân trong vùng dự 
án học tập, nhân rộng; từ đó, góp phần đổi mới 
cách nghĩ và cách làm của người dân để thực hiện 
quy trình sản xuất một cách khoa học, tạo thành 
vùng sản xuất nguyên liệu tập trung có lợi thế so 
sánh. Thực tế thể hiện rõ quá trình liên kết 4 nhà 
trong triển khai dự án. Đối với doanh nghiệp chủ trì 
thực hiện dự án, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến 
vào sản xuất rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay 
nhằm nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng 
sản phẩm, hạ giá thành, hàng hóa có tính cạnh 
tranh cao; đồng thời, giúp doanh nghiệp mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
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Ngày 20/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nghiệm thu dự án “Quản 
lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Sầu riêng 
Đạ Huoai”. 

Với mục tiêu đưa nhãn hiệu chứng nhận Sầu 
riêng Đạ Huoai vào thực tế sản xuất, kinh doanh 
của địa phương; nâng cao nhận thức của các đơn 
vị sản xuất, doanh nghiệp, người dân trong việc 
tiếp nhận và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Sầu 
riêng Đạ Huoai và để nhãn hiệu chứng nhận Sầu 
riêng Đạ Huoai được người tiêu dùng biết đến, tiếp 
cận và lựa chọn, UBND huyện Đạ Huoai đã đề 
xuất và được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 
thực hiện dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu 
chứng nhận Sầu riêng Đạ Huoai”.

Qua 14 tháng triển khai thực hiện, dự án đã 
hoàn thành tốt các nội dung theo đề cương đã 
được phê duyệt; thực hiện có hiệu quả công tác 
xúc tiến thương mại, tuyên truyền quảng bá về 
nhãn hiệu chứng nhận thông qua các đơn vị truyền 
thông trong và ngoài tỉnh dưới nhiều hình thức, 

qua đó góp phần đáng kể để người tiêu dùng, đối 
tác kinh doanh trong và ngoài tỉnh biết đến và sử 
dụng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Sầu 
riêng Đạ Huoai”; người tiêu dùng đã dần đón nhận 
và quan tâm đến sản phẩm “Sầu riêng Đạ Huoai” 
có dán tem điện tử  truy xuất nguồn gốc. Dự kiến 
trong năm 2021, sản phẩm sẽ có mặt trên hệ thống 
siêu thị của Công ty TNHH MM Mega Market Việt 
Nam và một số siêu thị, cửa hàng bán nông sản 
sạch khác. Dựa vào vận hành các quy trình quản 
lý nhãn hiệu chứng nhận Sầu riêng Đạ Huoai trong 
thực tế sản xuất, kinh doanh sầu riêng tại huyện 
Đạ Huoai thông qua công tác cấp thí điểm nhãn 
hiệu chứng nhận sẽ góp phần nâng cao thu nhập 
của các tổ chức, cá nhân tham gia mô hình và bảo 
vệ quyền lợi của người tiêu dùng; giúp quảng bá, 
xúc tiến thương mại, nâng cao uy tín cho sản phẩm 
được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng 
Đạ Huoai”.

Dự án được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt 
yêu cầu.

Nghiệm thu dự án “Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Sầu riêng Đạ Huoai”

TIN HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 11/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Lâm Đồng - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy 
ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân - đã chủ trì, 
phối hợp với Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, 
Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng và các đơn 
vị có liên quan tổ chức Diễn tập chuyên đề ứng 
phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2020 tại Công 
ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng với sự chỉ đạo của 
ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 
Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 
tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung diễn tập thực hiện 3 chuyên đề chính 
gồm:

- Chuyên đề 1: công tác phối hợp xử lý thông tin 
ban đầu và huy động lực lượng tại chỗ khi xảy ra 
sự cố hỏa hoạn liên quan đến nguồn phóng xạ bị 
rơi tại cơ sở.

- Chuyên đề 2: công tác chữa cháy, cứu nạn, 
cứu hộ và y tế tại hiện trường.

- Chuyên đề 3: đánh giá bức xạ và thu hồi nguồn 
phóng xạ tại khu vực sự cố.

Tại buổi diễn tập, các thành viên tham gia đã 
khẩn trương thực hiện các quy trình ứng phó sự cố 
bức xạ và hạt nhân như đám cháy được dập tắt; 

bảo đảm an toàn, an ninh trật tự; những người bị 
thương đã được chuyển về bệnh viện theo dõi sức 
khỏe; bảo đảm thu hồi các nguồn phóng xạ về nơi 
an toàn; không có nhiễm xạ đối với con người và 
môi trường.

Sau gần 1 giờ kể từ khi nhận được tin báo, các 
lực lượng tham gia ứng phó sự cố bức xạ và hạt 
nhân đã xử lý xong vụ việc và kết thúc ứng phó  
sự cố. 

Hoạt động diễn tập nhằm nâng cao ý thức, trách 
nhiệm của cán bộ, công nhân trong công tác ứng 
phó với bức xạ và hạt nhân. Thực tế hóa các tình 
huống cụ thể tại “Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 
và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”. 
Đồng thời, nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ của 
cơ sở, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, 
đơn vị trong xử lý thông tin, chỉ đạo, điều hành, 
huy động và phối hợp lực lượng; nâng cao năng 
lực lãnh đạo và chỉ huy, khả năng ứng phó khi có 
sự cố xảy ra, ý thức trách nhiệm của các cá nhân, 
tổ chức, đơn vị về công tác đảm bảo an toàn bức 
xạ và an ninh nguồn phóng xạ tại doanh nghiệp 
trong lĩnh vực sản xuất, khai thác quặng bauxite, 
chế biến alumin.

Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng năm 2020
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Ngày 20/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành nghiệm thu chính 
thức đề tài “Giải pháp phát triển tín dụng ngân 
hàng góp phần phát triển nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng” do Trường Đại 
học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh chủ trì 
thực hiện.

Nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới, Lâm Đồng đã ban hành 
nhiều văn bản về phát triển nông nghiệp công 
nghệ cao. Theo thống kê từ Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 
2012-2018, nhu cầu vay vốn để phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao là rất lớn nhưng nguồn 
vốn đáp ứng cho nhu cầu này còn hạn chế. Đề tài 
“Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng góp phần 
phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
tại tỉnh Lâm Đồng” nghiên cứu, phát hiện các điểm 
nghẽn trong hoạt động tín dụng cho nông nghiệp 
công nghệ cao, qua đó thúc đầy tăng trưởng tín 
dụng ngân hàng cho nông nghiệp công nghệ cao, 
góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp công 
nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng nói riêng và cả nước 
nói chung.

Qua hơn 2 năm thực hiện, đề tài đã phân tích, 
tổng hợp lý thuyết, các mô hình nghiên cứu về 

Nghiệm thu đề tài “Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng góp phần phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng”

Ngày 27/11/2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội 
nghị phổ biến văn bản pháp quy về tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng với sự tham dự của hơn  
80 người là đại diện các đơn vị kinh doanh xăng - 
dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện của Chi cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã phổ biến các văn bản 
liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng, dầu, 
khí dầu mỏ hóa lỏng và các quy định đối với việc 
xử phạt hành chính trong kinh doanh xăng, dầu 
và khí gồm: Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 
03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng, 
dầu; Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 
của Chính phủ về kinh doanh khí; Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ 
quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 
của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính 

trong kinh doanh xăng, dầu và khí; QCVN 01:2015/
BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, 
nhiên liệu diezel và nhiên liệu sinh học.

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ 
các đại biểu tham dự. Qua trao đổi, thảo luận, lãnh 
đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã 
giải đáp các thắc mắc cũng như giải thích rõ các 
quy định cần tuân thủ trong hoạt động kinh doanh 
xăng, dầu và khí, góp phần thúc đẩy hoạt động sản 
xuất - kinh doanh đúng pháp luật của các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị phổ biến văn bản pháp quy về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

hành vi tiếp cận tài chính, đánh giá thực trạng kèm 
nguyên nhân ảnh hưởng đến đề xuất cấp tín dụng 
đối với nông nghiệp công nghệ cao tại ngân hàng; 
khảo sát nhu cầu tiếp cận tín dụng ngân hàng đối 
với nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng; 
đánh giá các thành tựu, hạn chế, nguyên nhân ảnh 
hưởng đến tín dụng đối với nông nghiệp công nghệ 
cao tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2018. Từ 
những kết quả nghiên cứu, khảo sát, đề tài đã đề 
xuất một số giải pháp góp phần phát triển tín dụng 
nông nghiệp công nghệ cao như: cần có các chủ 
trương, chính sách đặc thù cụ thể để hướng dẫn, 
thúc đẩy ý định hành vi tín dụng nông nghiệp công 
nghệ cao cho các nhân viên tín dụng, quan tâm 
khảo sát, thu thập ý kiến khách hàng thường xuyên 
và định kỳ để thực hiện các giải pháp tư vấn cụ thể 
hỗ trợ khách hàng nhằm giải quyết các khó khăn từ 
khách hàng vay vốn, xây dựng sổ tay giám sát tài 
sản bảo đảm, nghiên cứu việc thế chấp và thanh 
lý theo gói tài sản đảm bảo nợ vay; đề xuất xây 
dựng bộ tiêu chí cho vay các dự án liên kết sản xuất 
sản phẩm hoa ứng dụng công nghệ cao thông qua 
tổ chức đầu mối,… Đồng thời, kiến nghị các bộ, 
ngành, UBND tỉnh Lâm Đồng góp phần hỗ trợ phát 
triển tín dụng nông nghiệp công nghệ cao.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt 
yêu cầu.
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Mở đầu
Cá Trắng châu Âu có thể sinh trưởng và phát 

triển ở cả môi trường nước ngọt và nước lợ; tuy 
nhiên, hiện nay, cá chủ yếu được nuôi trong thủy 
vực nước ngọt. Cá thích nghi với môi trường 
nước sạch, có dòng chảy nhẹ và hàm lượng ôxy 
hòa tan cao. Môi trường sống của cá Trắng tương 
tự như cá Hồi vân hiện đang được nuôi tại Lâm 
Đồng, nhưng chúng có thể sinh trưởng ở khoảng 
nhiệt độ rộng và cao hơn cá Hồi vân. Khoảng 
nhiệt độ thích nghi của cá Trắng từ 1-26oC, nhiệt 
độ tối ưu khoảng 15-18oC. Theo Quy hoạch chi 
tiết phát triển cá nước lạnh giai đoạn 2010-2020, 
tại Lâm Đồng, có 3 vùng quy hoạch nuôi cá Hồi là 
thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đam 
Rông (Võ Thế Dũng và ctv, 2011). Như vậy, về 
cơ bản, có thể thử nghiệm nuôi cá Trắng châu Âu 
tại thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, 
Đam Rông.

Lâm Đồng là tỉnh có tiềm năng lớn cho việc 
phát triển nghề nuôi cá nước lạnh. Từ năm 2006 
đến nay, việc phát triển cá Tầm và cá Hồi vân 
ngày càng được mở rộng về quy mô, diện tích. 
Nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên 
nước lạnh của tỉnh, bổ sung thêm đối tượng nuôi 
phù hợp và có giá trị kinh tế cao, giảm sức ép 
của nghề nuôi cá nước lạnh lên 2 đối tượng cá 
Tầm và cá Hồi vân, góp phần nâng cao giá trị 
mang lại của nghề nuôi cá nước lạnh, tăng thêm 
thu nhập cho cộng đồng dân cư và phát triển 
kinh tế cho những vùng nuôi cá nước lạnh, năm 
2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng 
đã giao Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 
III thực hiện đề tài “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm 
cá Trắng châu Âu (Coregonus lavaretus) tại tỉnh 
Lâm Đồng”.  

Phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Tên khoa học: Coregonus lavaretus  (Linnaeus, 

1758); tên tiếng Anh: European whitefish; tên 
tiếng Việt: cá Trắng, cá Trắng châu Âu.

Thí nghiệm nuôi cá Trắng châu Âu tại tỉnh 
Lâm Đồng 

Bố trí thí nghiệm 
- Thời gian thí nghiệm: 5 tháng, từ tháng 

4/2018 (thả cá giống) đến tháng 8/2018 (thu 
hoạch và đánh giá). 

- Địa điểm, công trình và thiết bị nuôi:
+ Địa điểm nuôi:
Địa điểm 1: Trung tâm Quốc gia giống thủy 

sản nước ngọt miền Trung, xã Hiệp Thạnh, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Địa điểm 2: Trang trại nuôi cá nước lạnh của 
Công ty TNHH Ngọc Mai Trang, xã Đạ Nhim, 
huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Địa điểm 3: Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh 
Tây Nguyên, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, 
tỉnh Lâm Đồng.

+ Nguồn nước nuôi tại 2 địa điểm ở huyện Lạc 
Dương là nguồn nước suối; tại huyện Đức Trọng 
là nước giếng đào.

+ Sử dụng hệ thống nuôi nước chảy.      
+ Công trình nuôi: bể hình chữ nhật, thể tích 

10 m3, độ sâu 1,2-1,4 m, có van cấp/thoát nước 
riêng biệt; mỗi địa điểm nuôi 3 bể. Bể được vệ 
sinh sạch sẽ, sát trùng bằng formol 10%, cấp 
nước đầy 1-1,2 m. 

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI 
CỦA CÁ TRẮNG CHÂU ÂU (COREGONUS LAVARETUS) TẠI LÂM ĐỒNG

PHAN ĐINH PHÚC, NGUYỄN ANH TIẾN, LÊ VĂN DIỆU
Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Trung - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III

Hình 1. Cá Trắng châu Âu Coregonus lavaretus 
(Linnaeus, 1758)
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Khoa học và Công nghệ

- Chọn và thả cá giống: 
Cá giống mua từ Trung tâm Nghiên cứu Thủy 

sản nước lạnh Sa Pa, với cỡ giống 3-5 g/con. 

Cá giống khỏe mạnh, bắt mồi tốt, màu sắc tươi 
sáng, vận động và phản xạ tốt, không mang các 
dấu hiệu bị bệnh như trầy da, đốm đỏ,...

Thông số Địa điểm 1 Địa điểm 2 Địa điểm 3

Mật độ nuôi (con/m3) 20 20 20

Thể tích tích nuôi (m3) 30 30 30

Số cá thả (con) 600 600 600

Bảng 1. Một số thông số thí nghiệm nuôi cá Trắng tại Lâm Đồng  

- Quản lý và chăm sóc:
 + Thức ăn: nghiên cứu sử dụng 100% thức ăn 

viên công nghiệp chuyên dùng cho cá Tầm; giai 
đoạn cá có khối lượng ≤ 50 g, cho ăn thức ăn với 
hàm lượng protein > 50%. Kích cỡ viên và hàm 
lượng protein của thức ăn thay đổi theo từng giai 
đoạn phát triển của cá.

 + Phương pháp cho ăn: cho thức ăn trực tiếp 
vào bể nuôi. Tỷ lệ thức ăn cho cá dao động từ 
2-4% tổng khối lượng đàn cá/ngày. Cho cá ăn  
2 lần/ngày vào lúc 7 giờ  và 17 giờ; mỗi lần ăn với 
tỷ lệ 50% lượng thức ăn trong ngày.

+ Chăm sóc quản lý: vệ sinh bể nuôi 3-5 ngày/
lần; kiểm tra mức độ sử dụng thức ăn của cá sau 
2 giờ cho ăn để điều chỉnh lượng thức ăn phù 
hợp. Phòng bệnh cho cá nuôi bằng cách bổ sung 
các chất khoáng, vitamin, dầu mực, dầu cá vào 
thức ăn theo định kỳ 1 ngày/tuần để tăng sức đề 
kháng cho cá nuôi.

Đánh giá sinh trưởng và tỷ lệ sống
Thu mẫu cá khi thả; định kỳ sau thả 30 ngày, 

thu một lần; mỗi lần thu 30 mẫu/bể hoặc ao nuôi. 
Cá được cân khối lượng từng cá thể bằng cân 
điện tử có độ chính xác đến 0,01 g đối với cá nhỏ 
và 0,1 g với cá lớn. Đo chiều dài toàn thân, chiều 
cao thân bằng thước chính xác đến mm.

Theo dõi các yếu tố môi trường
Các yếu tố môi trường nước được kiểm tra 

hàng ngày (nhiệt độ, pH) hay theo định kỳ (hàm 
lượng ôxy hòa tan (DO), H2S, NH3) vào lúc 7 giờ 
và 13 giờ khi có sự thay đổi môi trường đột ngột. 

Theo dõi các bệnh thường gặp
- Theo dõi tình hình dịch bệnh của cá nuôi 

bằng phương pháp quan sát và chẩn đoán các 
dấu hiệu bên ngoài, đồng thời thu mẫu phân tích 
tại phòng thí nghiệm. 

- Thu mẫu có chọn lọc, chỉ thu những con có 
dấu hiệu bệnh lý như lở loét, đen da, trướng 
bụng, cá ở những ao/bể/lồng có hiện tượng 
chết nhiều không rõ nguyên nhân… để phục vụ 
nghiên cứu; thu tối thiểu 30 cá thể/tháng. 

- Phương pháp xử lý mẫu trong phòng  
thí nghiệm:

Mẫu cá mang về được xử lý ngay, trước hết 
quan sát, đo chiều dài, ghi chép các hiện tượng 
không bình thường trên cá như màu sắc cá, vây, 
vảy, các vết loét, điểm xuất huyết. 

+ Phương pháp nghiên cứu thành phần ký 
sinh trùng có khả năng gây bệnh ở cá Trắng: 
dựa theo phương pháp nghiên cứu toàn diện của 
Dolgiel (1969) (Võ Thế Dũng và Trần Thị Bạch 
Dương, 2011; Võ Thế Dũng và cộng sự, 2014). 

+ Phương pháp nghiên cứu thành phần vi 
khuẩn có khả năng gây bệnh ở cá Trắng: sử 
dụng phương pháp nghiên cứu bệnh vi khuẩn 
ở cá và động vật thủy sản của Frerichs (1993) 
(Võ Thế Dũng và Trần Thị Bạch Dương, 2011; Võ 
Thế Dũng và cộng sự, 2014).  

Kết quả nghiên cứu
Biến đổi về một số yếu tố môi trường trong 

quá trình nuôi thí nghiệm
Trong thời gian nuôi thí nghiệm cá Trắng châu 

Âu tại:
- Địa điểm 1 (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức 

Trọng): nhiệt độ nước trung bình từ 22,2-22,5oC, 
biến thiên từ 21-24oC. Nhiệt độ nước thấp nhất 
trong quá trình nuôi thí nghiệm là 21oC, cao nhất 
là 24oC. Sự chênh lệch về nhiệt độ trong ngày 
không nhiều (< 3oC). Cá Trắng châu Âu chịu 
đựng được nhiệt độ từ 1-24oC; tuy nhiên, nhiệt 
độ thích hợp với sự phát triển của cá Trắng là 
từ 15-18oC (Koskela, 2004; Szczepkowski et al, 
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2006; Siikavuopio et al., 2013). Trong thời gian 
nuôi thí nghiệm, nhiệt độ nước ở ngưỡng cao 
(21-24oC) nên ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, 
phát triển của cá Trắng châu Âu. Độ pH dao động 
từ 6,2-6,7; tương đối phù hợp với quá trình phát 
triển của cá Trắng châu Âu. Hàm lượng ôxy hòa 
tan trong nước trung bình từ 6,3-6,4 mg/L, hoàn 
toàn thích hợp với sự phát triển của cá Trắng 
châu Âu. 

- Địa điểm 2 (xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương): 
nhiệt độ nước trung bình từ 17,1-18,8oC. Nhiệt 
độ nước thấp nhất trong quá trình nuôi thí nghiệm 
là 14,7oC, cao nhất là 20oC; độ pH dao động từ 
7,0-7,6; hàm lượng ôxy hòa tan trong nước trung 
bình từ 7,2-7,3 mg/L, vì vậy, hoàn toàn nằm trong 
khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá Trắng 
châu Âu.

- Địa điểm 3 (xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương): 
nhiệt độ nước trung bình từ 16,2-18,0oC. Nhiệt độ 
nước thấp nhất trong quá trình nuôi thí nghiệm là 
14oC, cao nhất là 19oC; hàm lượng ôxy hòa tan 
trong nước trung bình từ 6,0-6,3 mg/L, hoàn toàn 

Địa điểm, yếu tố,  
chỉ số

Thời gian

4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018

Nhiệt độ (oC)

Địa điểm 1 22,4 ± 0,5
(21,5-23,0)

22,3 ± 0,6
(21,0-23,0)

22,3 ± 0,6
(21,0-23,5)

22,5 ± 0,6
(21,2-24,0)

22,2 ± 0,5
(21,1-23,5)

Địa điểm 2 17,1 ± 0,9
(14,7-19,0)

17,8 ± 0,3
(16,7-19,0)

17,4 ± 0,1
(16,7– 18,5)

18,5 ± 0,6
(17,2-20,0)

18,8 ± 0,5
(17,7-20,0)

Địa điểm 3 16,2 ± 0,9
(14,0-18,0)

17,0 ± 0,3
(16,0-18,0)

17,1 ± 0,3
(16,0– 18,0)

17,6 ± 0,6
(16,5-19,0)

18,0 ± 0,5
(17,0-19,0)

pH

Địa điểm 1 6,3-6,6 6,2-6,5 6,3-6,7 6,3-6,7 6,3-6,7

Địa điểm 2 7,0-7,5 7,0-7,5 7,1-7,5 7,1-7,6 7,0-7,5

Địa điểm 3 5,4-5,7 5,6-5,8 5,6-5,9 5,7-5,9 5,6-5,9

DO (mg/l)

Địa điểm 1 6,4 ± 0,1
(6,3-6,6) 

6,4 ± 0,1
(6,2-6,5) 

6,4 ± 0,1
(6,2-6,5)

6,3 ± 0,1
(6,2-6,5)

6,4 ± 0,1
(6,2-6,5)

Địa điểm 2 7,2 ± 0,2
(7,0-7,5) 

7,2 ± 0,2
(6,9-7,5) 

7,2 ± 0,2
(6,9-7,4)

7,3 ± 0,2
(6,9-7,6)

7,2 ± 0,2
(7,0-7,6)

Địa điểm 3 6,0 ± 0,1
(5,9-6,2) 

6,1 ± 0,1
(6,0-6,2) 

6,1 ± 0,1
(6,0-6,2)

6,2 ± 0,1
(6,1-6,3)

6,3 ± 0,1
(6,2-6,4)

Bảng 2. Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường nước tại 3 địa điểm nuôi thí nghiệm

thích hợp với sự phát triển của cá Trắng châu 
Âu. Độ pH dao động từ 5,0-5,5; hơi thấp so với 
ngưỡng thích hợp với quá trình phát triển của cá 
Trắng châu Âu. 

Nhận xét chung

Giữa các địa điểm nuôi thí nghiệm, yếu tố về 
nhiệt độ, hàm lượng ôxy hòa tan là có sự khác 
nhau. Địa điểm 1 tại xã Hiệp Thạnh (huyện Đức 
Trọng) có nhiệt độ cao nhất, trung bình 22,3-
22,7oC; thấp nhất là ở Klong Klanh (xã Đạ Chais, 
huyện Lạc Dương), trung bình 16-18oC. Nhiệt 
độ nước tại địa điểm 2 (xã Đạ Nhim, huyện Lạc 
Dương) cao hơn tại Klong Klanh nhưng không 
nhiều (trung bình 18-19,1oC). Tại địa điểm 1, các 
bể nuôi cá thí nghiệm đặt trong nhà có mái che 
và tường bao, sử dụng nguồn nước giếng nên 
nhiệt độ nước luôn duy trì ổn định trong suốt thời 
gian nghiên cứu. Tuy nhiên, nhiệt độ ở ngưỡng 
cao nên ảnh hưởng đến tỷ lệ sống và sự tăng 
trưởng của cá Trắng châu Âu trong quá trình 
nuôi thí nghiệm. 
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Hàm lượng ôxy hòa tan (DO) có sự khác biệt 
giữa các địa điểm nuôi thí nghiệm và luôn duy 
trì ở mức > 5 mg/L. Tại điểm nuôi Hiệp Thạnh, 
hàm lượng ôxy hòa tan duy trì ổn định ở mức  
6 mg/L trong suốt thời gian nuôi thí nghiệm, do 
bể nuôi được sục khí, có dòng chảy nhẹ liên tục, 
hàm lượng ôxy hòa tan được kiểm soát thông 
qua việc điều chỉnh sục khí trong suốt thời gian 
nuôi. Tại các địa điểm nuôi Klong Klanh, Đạ 
Nhim, hàm lượng ôxy hòa tan ở mức  trung bình 
5,2-5,7 mg/L trong suốt thời gian nuôi thí nghiệm; 
nguồn nước được lấy trực tiếp từ suối tự nhiên, 
cho dòng chảy liên tục qua bể nuôi thí nghiệm 
với mức độ thay nước 300-500%/ngày, vì vậy, 

Thời điểm 
kiểm tra

Địa điểm 1 Địa điểm 2 Địa điểm 3

TB ± SE  
(min - max) 

(cm)

DLG  
(cm/ 

ngày)

SGR  
(%/ 

ngày)

TB ± SE  
(min - max) 

(cm)

DLG 
(cm/ 

ngày)

SGR  
(%/ 

ngày)

TB ± SE (min - 
max) (cm)

DLG 
(cm/ 

ngày)

SGR 
(%/ 

ngày)

Bắt đầu 8,50a  ±  0,05
 (7,60 - 9,40)

0,05 0,45

8,47a  ±  0,05 
(7,50 - 9,40)

0,06 0,49

8,50a  ± 0,05 
(7,60 - 9,30)

0,06 0,48

Thu hoạch 16,64a  ± 0,05 
(15,70 - 17,50)

17,7a  ± 0,05 
(16,90 - 18,80)

17,48b  ± 0,05 
(16,40 - 18,60)

Từ bảng 3 cho thấy, chiều dài trung bình của 
cá Trắng châu Âu đưa vào nuôi thí nghiệm ở địa 
điểm 1 là 8,5 cm; địa điểm 2 là 9,47 cm; địa điểm 
3 là 8,5 cm. Sau 150 ngày nuôi, chiều dài trung 
bình của cá ở địa điểm 1 là 16,64 cm; địa điểm 2 
là 17,7 cm; địa điểm 3 là 17,48 cm.

Tốc độ tăng trưởng chiều dài cá trắng châu Âu 
tại địa điểm 1 là 0,05 cm/ngày; thấp nhất so với 
2 địa điểm còn lại (0,06 cm/ngày). Tốc độ tăng 
trưởng đặc trưng về chiều dài cá tại địa điểm 1 là 
0,45%/ngày; địa điểm 2 là 0,49%/ngày; địa điểm 
3 là 0,48%/ngày.

Bảng 3. Tốc độ tăng trưởng về chiều dài của cá Trắng châu Âu tại các địa điểm nghiên cứu từ tháng 4-8/2018

Ghi chú: a, b: các giá trị trung bình trong cùng một hàng có ký tự viết lên trên khác nhau là sai khác có ý nghĩa 
(kiểm định bằng Tukey và LSD; mức ý nghĩa 0,05). Địa điểm 1: Cơ sở của Trung tâm Quốc gia giống thủy sản 
nước ngọt; địa điểm 2: Trang trại Ngọc Mai Trang; địa điểm 3: Trạm Nghiên cứu cá nước lạnh Tây Nguyên.

Bảng 4. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của cá Trắng châu Âu tại các địa điểm nghiên cứu từ tháng 4-8/2018

Thời 
điểm 

kiểm tra

Địa điểm 1 Địa điểm 2 Địa điểm 3

TB ± SE  
(min - max) 

(cm)

DLG  
(cm/ 

ngày)

SGR  
(%/ 

ngày)

TB ± SE (min - 
max)  
(cm)

DLG  
(cm/ 

ngày)

SGR  
(%/ 

ngày)

TB ± SE (min - 
max)  
(cm)

DLG  
(cm/ 

ngày)

SGR  
(%/ 

ngày)

Bắt đầu 3,73a  ±  0,07 
2,90 - 5,30)

0,23 1,93

3,78a  ±  0,08 
(2,70 - 5,20)

0,27 2,08

3,73a  ± 0,07 3,00 
- 5,00)

0,26 2,02
Thu 

hoạch
37,66a  ± 0,41 
(31,40 - 50,10)

44,64b ± 0,41 
(38,00 - 52,00)

43,35c ± 0,40 
(34,50 - 52,00)

Ghi chú: a, b, c: các giá trị trung bình trong cùng một hàng có ký tự viết lên trên khác nhau là sai khác có ý nghĩa 
(kiểm định bằng Tukey và LSD; mức ý nghĩa 0,05). 

hàm lượng ôxy hòa tan cũng phù hợp với đối 
tượng nuôi.

Các bể nuôi thí nghiệm ở các địa điểm nuôi 
đều có dòng chảy liên tục và mức độ thay nước  
200-500% ngày, đồng thời các bể nuôi thí 
nghiệm ở Đức Trọng có thêm sục khí liên tục, do 
đó, hàm lượng các chất khí độc trong nước nuôi 
luôn được kiểm soát và duy trì ở mức rất thấp và 
an toàn đối với cá nuôi.

Tăng trưởng của cá Trắng ở giai đoạn nuôi 
thí nghiệm, đánh giá sự thích nghi của cá 
Trắng châu Âu
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Từ bảng 5 cho thấy, tỷ lệ sống ở địa điểm 1 là 
thấp nhất và khác biệt rõ rệt so với các địa điểm 
còn lại (65%). Tỷ lệ sống của cá nuôi tại địa điểm 
2 là 85%; địa điểm 3 là 84%. Năng suất của địa 
điểm 1 là 0,49 kg/m3; địa điểm 2 là 0,76 kg/m3; 
địa điểm 3 là 0,71 kg/m3. 

Trong quá trình nuôi thí nghiệm, tỷ lệ sống, 
sản lượng và năng suất nuôi của địa điểm 1 đều 
thấp hơn nhiều so với 2 địa điểm còn lại, có thể 
do nhiệt độ nước của địa điểm 1 cao hơn so với 
2 địa điểm còn lại và nằm ngoài khoảng thích 
nghi so với sự phát triển của cá Trắng châu Âu.

Kết quả theo dõi về bệnh cá Trắng châu Âu
Qua theo dõi cá trực tiếp tại các điểm nuôi thí 

nghiệm và phân tích mẫu tại Viện Nghiên cứu 
Nuôi trồng Thủy sản III, các bệnh thường gặp ở 
cá Trắng châu Âu gồm:

- Bệnh xuất huyết: xuất huyết trên thân, gốc 
vây, quanh miệng. Một số cá thể bị nấm bám ở 
những chỗ xuất huyết. Một số con bị xuất huyết 
ở gan. Cá bỏ ăn, ruột và dạ dày không có thức 
ăn. Chết rải rác.

- Bệnh mòn vây, mất nhớt: các vây bị mòn 
dần, tưa ra. Da bị mất nhớt. Cá bơi lung tung, 
khó chịu.

Thông số Địa điểm 1 Địa điểm 2 Địa điểm 3
Tỷ lệ sống (%) 65 85 84

Sản lượng thu hoạch (kg) 14,7 22,8 21,3

Năng suất nuôi (kg/m3) 0,49 0,76 0,71

- Bệnh phồng nắp mang, thối mang: nắp mang 
phồng lên. Mang bị thối rửa, có thể lở thành 
miếng. Các tơ mang bị đứt rời. Hô hấp khó khăn, 
cá thường phồng mang lên để thở. 

Kết luận
Qua đánh giá khả năng thích nghi cho thấy, cá 

Trắng châu Âu có thể nuôi ở điều kiện khí hậu 
của huyện Lạc Dương; không thích nghi với điều 
kiện khí hậu của huyện Đức Trọng và những 
vùng có khí hậu tương tự.

Chiều dài cá Trắng châu Âu đưa vào nuôi thí 
nghiệm ở 3 địa điểm dao động từ 7,5-9,4 cm; 
khối lượng trung bình 2,3-5,3 g. Sau 150 ngày 
nuôi, chiều dài trung bình của cá ở địa điểm 1 
là 16,64 cm, địa điểm 2 là 17,7 cm, địa điểm 3 
là 17,48 cm; khối lượng trung bình của cá ở địa 
điểm 1 là 39,71 g, địa điểm 2 là 44,64 g, địa điểm 
3 là 42,35 g. 

Trong quá trình nuôi thí nghiệm, giai đoạn 
3-50 g, phát hiện một số bệnh thường gặp trên 
cá Trắng châu Âu như xuất huyết, ăn mòn vây, 
thối mang. Các tác nhân gây bệnh chỉ phát hiện 
trên một số ít cá thể chết. Bệnh không bột phát 
do cá thường xuyên được tắm nước muối khi 
phát hiện ra các tác nhân gây bệnh. 

Từ bảng 4 cho thấy, khối lượng trung bình của 
cá Trắng châu Âu đưa vào nuôi thí nghiệm ở địa 
điểm 1 là 3,73 g; địa điểm 2 là 3,78 g; địa điểm 
3 là 3,73 g. Sau 150 ngày nuôi, khối lượng trung 
bình của cá ở địa điểm 1 là 37,66 g; địa điểm 2 
là 44,64 g; địa điểm 3 là 42,35 g. Qua kiểm định 
thống kê, khối lượng của cá khi thu hoạch tại  

3 địa điểm đều khác nhau, có ý nghĩa thống kê.
Tốc độ tăng trưởng về khối lượng cá Trắng 

châu Âu tại địa điểm 1 là 0,23 g/ngày; địa điểm 2 
là 0,27 g/ngày; địa điểm 3 là 0,26 g/ngày. Tốc độ 
tăng trưởng đặc trưng về chiều dài cá Trắng tại 
địa điểm 1 là 1,93%/ngày; địa điểm 2 là 2,08%/
ngày; địa điểm 3 là 2,02%/ngày.

Bảng 5. Tỷ lệ sống, sản lượng, năng suất của thí nghiệm nuôi cá Trắng châu Âu
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Cây Trâu cổ có tên khác là cây Xộp, Vẩy ốc, Bị 
lệ, Sung thằn lằn, Cơm lênh, Mác púp (Tày); 

tên khoa học Ficus pumila L. (Ficus repens Hort.; 
Ficus stipulata Thunb. var. repens Hort.), thuộc 
họ Dâu tằm Moraceae.

Cây Trâu cổ là loại tiểu mộc, thân hóa gỗ 
cứng, cành nhánh dạng dây mọc bò leo, vươn 
dài, rễ bám vào các vách đá, bờ tường, thân cây 
gỗ cổ thụ. Toàn thân có mủ trắng. Lá mọc so le, 
có 2 loại. Ở các nhánh tự do, lá lớn hình phiến, 
gốc hình tim, đầu thuôn dài, có cuống rõ rệt; các 
nhánh bò áp tường, lá nhỏ bé, xếp sát nhau, 
không có cuống, gốc hình tim, loại lá này nhỏ 
như vẩy ốc nên có tên là “cây vẩy ốc”. Các cành 
vươn dài mang cụm hoa có đế hoa bao kín. Quả 
phức có cuống dài, dạng thuôn lớn dần ở đỉnh, 
lúc non màu xanh trắng, sau chuyển sang màu 
đỏ nâu.

Bộ phận dùng: thân, lá, rễ, quả. Thân, lá, rễ 
dùng tươi hoặc phơi khô. Quả thu hoạch về bổ 
đôi, cạo bỏ hết hạt, đem phơi khô, khi dùng có 
thể giã dập, tẩm rượu, sao qua.

Thành phần hóa học: thân, lá chứa rutin, 
ß-sitosterol, inositol, acetate taraxeril, ß-amirin. 
Vỏ quả chứa 13% chất gôm, khi thủy phân cho 
các đường đơn: glucose, fructose, arabinose. 
Hạt quả chứa polysaccharid.

 Phần quả ăn được có các chất đạm, đường, 
vitamin. Phân tích thành phần dinh dưỡng trong 
quả Trâu cổ có 32,7% pectine, 5,05% chất xơ, 
3,80% chất đạm, 2,6% chất béo. 

Theo y học cổ truyền
Quả vị ngọt, tính mát, có tác dụng tráng 

dương, cố tinh, lợi thấp, thông kinh lợi sữa. Lá 
vị hơi chua, tính mát có tác dụng tiêu thũng giải 
độc. Thân, rễ vị hơi đắng, tính bình có tác dụng 
hư phong, hoạt lạc, hoạt huyết, giải độc.

Ứng dụng của vị thuốc Trâu cổ
- Quả dùng chữa lỵ, tắc tia sữa, phong thấp, 

điều kinh, làm máu tuần hoàn, tráng dương, làm 
thuốc bổ, giúp tiêu hóa. Dùng quả sắc hoặc nấu 
thành cao, ngày uống 5-10 g.

- Thân lá dùng chữa di tinh, liệt dương, phong 
thấp, tê mỏi, chấn thương do ngã, ung nhọt, kinh 
nguyệt không đều. Dùng thân lá, rễ khô sắc với 
nước hoặc ngâm rượu uống trong ngày, liều 
dùng từ 10-15 g. 

- Trong dân gian, dùng nhựa cây Trâu cổ để 
bôi ghẻ lở, hắc lào.

Một số bài thuốc

- Chữa phong tê thấp, liệt dương, di tinh: dùng 
100 g thân, lá Trâu cổ phơi khô, 50 g đậu đen 
ngâm vào 250 ml rượu trong 10 ngày, lọc bỏ bã, 
nước rượu đem uống. Uống trong 10 ngày.

- Thuốc bổ, tráng dương, giúp tiêu hóa, chữa 
đau xương, nhức người, tắc tia sữa, điều kinh: 
sắc kỹ quả Trâu cổ thái nhỏ, lọc bỏ bã, lấy nước 
uống hoặc nấu thành cao, ngày dùng 5-10 g.

- Thanh nhiệt, bổ dưỡng: rửa sạch quả Trâu 
cổ chín, giã nát, cho vào túi vải ép lấy nước cốt. 
Để yên, nước này sẽ đông đặc thành thạch màu 
trắng. Thái khối thạch này thành sợi cho vào 
nước đường và ít hương liệu để uống. 

CÂY TRÂU CỔ
DSCKII. NGUYỄN THỌ BIÊN

Cây Trâu cổ Ficus pumila L. trồng tại Đà Lạt



Một số hình ảnh

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hội nghị Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo 

thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 16 năm 2020

Hội thảo khoa học quốc gia Kinh tế tư nhân 

vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp

Hội nghị Triển khai Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 

lần thứ II năm 2021

Hội thảo kết nối đầu tư và tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp 

Nghiệm thu Giải pháp phát triển tín dụng ngân hàng 

góp phần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Lâm Đồng

Sở Khoa học và Công nghệ thăm trường Đại học Yersin 

nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam



Một số hình ảnh
DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN NĂM 2020
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